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ABOUT THE COMPANY

Established in 1990, during the period when 
Vietnam opened its economy to welcome 

new breezes of opportunities and challenges, 
starting-up its business together with the nation, 
Gemadept chose a pioneering path, opening 
up new directions, new business when became 
the first enterprise to bring container services to 
Vietnam and connect maritime routes to bring 
Vietnamese products to people all over the world.

Gemadept’s pioneer imprints in deploying container 
shipping services by sea, inland port operation - 
ICD, Mid-stream transport, refrigerated container 
services... have pushed up the country’s maritime 
industry with new rhythms and lively breath.

1993 marked a new development chapter for 
Gemadept when the Company became one of 
the first three enterprises to be privatized. The next 
milestone was the official listing of Gemadept 
shares on the Vietnam stock market in 2002, just 2 
years after the stock market was established. 

With strong will and belief, Gemadept is always 
oriented to the ups and downs of the economy 
in the process of developing to realize its vision of 
becoming a leading enterprise in Vietnam in Port 
and Logistics integrated ecosystem. Nowadays, 
talking about Gemadept is talking about the 
most modern and large-scale Port and Logistics 
network located at the strategic locations of many 
provinces and cities in the country and other 
countries in the region. Even more proud when 
talking about Gemadept is talking about a reliable 
companion of domestic and foreign customers 
and partners.

In Port operation, Gemadept is the only listed 
company that owns and operates a system 
stretching from North to South with a chain of 8 
Ports including Gemalink deep-sea Port with the 
leading scale in the country. Upon completion of 
investment in Gemalink Port (including 2 phases) 
and Nam Dinh Vu Port Complex (including 3 
phases), Gemadept’s total port operation capacity 
will be equivalent to 5 million Teus/year, meeting 
the market soaring demand, serving import-
export as the free trade agreements (FTAs) with 
blocs and major countries have gradually become 
active and powerful levers for economic growth.  

In Logistics, Gemadept owns and operates a 
system of modern distribution centers covering 
key economic regions, with a total area of hundreds 
of thousands of square meters, handling millions 
of tons of cargo per year. Currently, Gemadept is 
the only enterprise in the country that provides 
comprehensive supply chain management 
services and solutions with a Logistics network 
covering 6 different areas: Air cargo terminal, 
distribution centers, OOG cargo transport, 
shipping, cold-chain logistics & car logistics.

With its scale, capacity, brand reputation and 
growth results, Gemadept has been honored 
with many noble awards by prestigious domestic 
and foreign organizations. Specifically, in 2020, 
Gemadept continues to be honored by Forbes 
in the “Top 50 best listed companies in Vietnam”, 
leading the list of “Top 10 prestigious companies 
in the transportation and logistics industry”, “Top 
10 leading brands in ASEAN”. At the same time, 
with business results of continuous and stable 
growth, Gemadept has been honored for many 
years in the VNR500 - Top 500 largest enterprises 
in Vietnam, Top 1,000 enterprises paying the most 
taxes. The objective assessment from reputable 
organizations, experts, customers and partners is 
the important affirmation of the role and position 
of Gemadept in the market.

Entering 2021, the world continues to face the 
epidemic situation that is still raging in many 
places. Joining hands with the government to 
overcome the pandemic, Gemadept continues 
to actively and flexibly respond to the pandemic’s 
developments; Maximize capacity of existing 
ports, ensure high utilization for Gemalink Port 
as planned; Promote revenue and profit growth 
by providing customers and partners with 
outstanding values of the integrated Port and 
Logistics chain; Develop cooperative relationships, 
synergize strength and develop together with 
strategic partners; Improve the quality of human 
resources; Continue to join hands to share with the 
community and society; Firmly develop towards 
the vision of becoming a leading corporation 
in Vietnam in Port and Logistics integrated 
ecosystem.
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BCTC năm 2018 đã công bố những số liệu rất khả quan 
từ hầu hết các HĐKD như số lượng sản phẩm bàn giao 
là 1.440, vượt 8% so với kế hoạch, DTT và LNTT hợp nhất 
tương ứng đạt 2.929 tỷ đồng và 322 tỷ đồng, đồng loạt 
tăng 60% và 17% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu lần lượt là 
41% và 3,5%. Theo đó, LNST hợp nhất cả năm 2018 cũng 
đạt 220 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2017. 

SỐ LƯỢNG 
DỰ ÁN BÀN GIAO

15

SỐ LƯỢNG 
SẢN PHẨM BÀN GIAO 

NĂM 2018

1.440

SỐ LƯỢNG 
SẢN PHẨM BÁN

TRONG NĂM

1.336

SỐ LƯỢNG 
KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

105.000+  

TỔNG TÀI SẢN

10.841 
TỶ ĐỒNG

VỐN ĐIỀU LỆ

3.392  
TỶ ĐỒNG

LỢI NHUẬN GỘP

326  
TỶ ĐỒNG

LNST

220   
TỶ ĐỒNG

DOANH THU THUẦN

2.929  
TỶ ĐỒNG

SỐ LƯỢNG 
DỰ ÁN MỞ BÁN 

NĂM 2018

5

Trong bối cảnh thị trường BĐS được dự báo tiếp tục đối 
mặt nhiều thách thức trong năm 2019, TTC Land vẫn đặt 
mục tiêu duy trì doanh thu và lợi nhuận ở mức ổn định so 
với năm 2018. Cụ thể, mục tiêu doanh thu và LNTT trong 
năm 2019 dự kiến là 2.968 tỷ đồng và 340 tỷ đồng. Nguồn 
ghi nhận doanh thu và lợi nhuận năm 2019 sẽ chủ yếu đến 
từ các Dự án Jamona Home Resort, Jamona City, Carillon 5, 
Carillon 7, Cù Lao Tân Vạn, TTC Plaza Bình Thạnh. 
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KẾT QUẢ KINH DOANH 2014 - 2018 
(ĐVT:  Tỷ đồng)
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Dự án Jamona Apartment - Quận 7

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 107BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018106

VỐN ĐIỀU LỆ

144
tỷ đồng

VỐN CHỦ SỞ HỮU 
- HỢP NHẤT

612,64
tỷ đồng

TỔNG TÀI SẢN
 - HỢP NHẤT

1.030,89
tỷ đồng

DOANH THU THUẦN
- HỢP NHẤT

1.416,51
tỷ đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
- HỢP NHẤT

147,99
tỷ đồng

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 
- HỢP NHẤT

116,80
tỷ đồng
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Thông tin khái quát

Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh 
doanh và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển

Các rủi ro

THÔNG TIN CHUNG
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Vốn điều lệ (VNĐ)

144.000.000.000

THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THUỶ LỢI XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Tên tiếng Anh :
LAM DONG INVESTMENT AND HYDAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK 
COMPANY

Mã cổ phiếu : LHC

Giấy chứng nhận ĐKDN :
Số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 
27/07/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 12/08/2022

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 144.000.000.000 đồng 

Số điện thoại : (0263) 3821 854

Số fax : (0263) 3832 542

Website : www.lhc.com.vn

Trụ sở chính :
Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng,        
Việt Nam
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty tăng vốn điều lệ 
lên 144 tỷ đồng thông 
qua phương án phát 
hành cổ phiếu để tăng 
vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu. 

Công ty chuyển trụ sở 
chính sang số 87 Phù 
Đổng Thiên Vương, 
phường 8, TP Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng. 

Xí nghiệp Xây dựng 
Công trình Thủy lợi 
chuyển thành Công ty 
Xây dựng Thủy lợi Lâm 
Đồng trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Lâm 
Đồng.

1976 19931981

2022 2020 2019

1987

Công ty chuyển đổi sang 
hoạt động theo loại hình 
Công ty Cổ phần theo 
Quyết định chuyển DNNN 
Công ty Xây dựng Thủy lợi 
1 Lâm Đồng thành Công 
ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ 
lợi Lâm Đồng của Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Đồng 
số 82/2000/QĐ-UB ngày 
27/06/2000.

Công ty tăng vốn điều lệ 
lên 4 tỷ đồng thông qua 
hình thức phát hành cổ 
phiếu cho cổ đông hiện 
hữu và cổ đông chiến 
lược. 

Công ty tăng vốn điều 
lệ lên 10 tỷ đồng thông 
qua hình thức thưởng 
cổ phiếu cho cổ đông 
hiện hữu tỷ lệ 1/1,5055.

Công ty tăng vốn điều 
lệ lên 20 tỷ đồng thông 
qua hình thức phát 
hành cổ phiếu cho cổ 
đông hiện hữu, đối tác 
chiến lược và đấu giá ra 
công chúng.

Công ty chính thức 
trở thành Công ty mẹ 
của Công ty cổ phần 
Khoáng sản và Vật liệu 
Xây dựng Lâm Đồng với 
tỷ lệ nắm giữ 55,16%. 

Công ty chính thức 
niêm yết 2 triệu cổ 
phần tại Sở giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội.

2000 2003 2007

20082015 2013 2010

Công ty Xây dựng Thủy 
lợi được thành lập, tiền 
thân là Đội công trình 
trực thuộc Công ty Thủy 
Lợi là Công ty hạch toán 
độc lập, lực lượng lao 
động tập trung từ lực 
lượng thanh niên xung 
phong xây dựng vùng 
kinh tế mới.

Đổi tên thành Xí      
nghiệp Xây dựng 
Công trình Thủy lợi 
trực thuộc Liên hiệp 
các Xí nghiệp Thủy 
lợi Lâm Đồng.

Đổi tên Công ty 
thành Xí nghiệp 
Xây dựng Công 
trình Thủy lợi trực 
thuộc Sở Thủy lợi 
Lâm Đồng.

Công ty tăng vốn 
điều lệ lên 36 tỷ 
đồng.

Công ty tăng vốn điều 
lệ lên 72 tỷ đồng thông 
qua phương án phát 
hành cổ phiếu để tăng 
vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu.
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N m 2015- 201 6
N m 2015- 201 6

N m 2022
N m 2022

Doanh nghiệp niêm yết 
xuất sắc nhất, là ứng viên 
cho vòng Bình chọn IR theo 
từng nhóm vốn hóa (Large 
Cap, Mid Cap, Small & Micro 
Cap) được công bố vào ngày 

11/07/2022

TOP 15 

N m 2010
N m 2010

Bộ Tài chính tặng bằng 
khen đã có thành tích 
chấp hành tốt chính 

sách pháp luật thuế

N m 2010
N m 2010

Bộ Xây dựng tặng Cúp 
vàng chất lượng xây 
dựng Việt Nam cho 
Công trình Hồ chứa 
nước Ka La, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng

Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội trao cúp 
một trong 30 doanh 
nghiệp minh bạch nhất 

năm 2015 -2016

TOP 30

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Mã ngành Tên ngành nghề kinh doanh

5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
Chi tiết: khách sạn.

4933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); 
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.

6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Chi tiết: kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà làm việc, văn phòng, nhà ở. (Trừ đầu tư xây 
dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Chi tiết: dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất 
động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.

7710
Cho thuê xe có động cơ.
Chi tiết: cho thuê ô tô, xe có động cơ khác.

7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu.

4299 (Chính)

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Chi tiết: Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước 
(Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng về kinh tế - xã hội).

ĐỊA BÀN KINH DOANH: Doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi cả nước.
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TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị xây lắp thi công chất 
lượng, an toàn, hiệu quả và là thương 
hiệu uy tín trên thị trường

Đem lại giá trị tối ưu cho khách hàng; 
Kiến tạo giá trị trương lai

SỨ MỆNH

Phấn đấu trở thành một trong 
những doanh nghiệp phát triển cơ 
sở hạ tầng thủy lợi hàng đầu Việt 
Nam

Mang lại nhiều giá trị cho cộng 
đồng, xã hội

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT (tiếp theo)

HỆ THỐNG 
MẠNG LƯỚI

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824.9988
Email: info@ttcland.vn

SÀN GIAO DỊCH TTC LAND – SERVICE

Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Kim Mỹ – Giám đốc Sàn Kinh doanh

Điện thoại: 0906.379.379

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Triển – Giám đốc Tài chính

Email: fin.dir@ttcland.vn

Điện thoại:(028) 3824.9988 – Ext: 9997

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên – Phó Phòng Truyền Thông

Email: brand.dep-mgr@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1359

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

`` Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Email: cs@ttcland.vn

Điện thoại:18006888

`` Bộ phận Công nợ

Email: cn@ttcland.vn

Điện thoại: 0902.938.066

`` Bộ phận Bàn giao

Email: bg@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3308

`` Bộ phận Hợp đồng

Email: hd@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3302
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Người liên hệ: Bà Lê Đỗ Khánh Linh – Trưởng phòng
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 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS

 » Trụ sở: Q.Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: TP. Tân An, Long An
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TTC Land đang sở hữu 39,05% cổ phần của CTCP KCN Thành Thành Công (TTCIZ), là đơn vị sở hữu KCN Thành 
Thành Công ở Tây Ninh với quy mô 1.020 ha. Năm 2018, TTC Land đã thu về 29 tỷ đồng cổ tức của TTCIZ. 

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho TTC Land vào thời điểm thích hợp 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu DT của Công ty. 
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Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên – Phó Phòng Truyền Thông

Email: brand.dep-mgr@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1359

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

`` Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Email: cs@ttcland.vn

Điện thoại:18006888

`` Bộ phận Công nợ

Email: cn@ttcland.vn

Điện thoại: 0902.938.066

`` Bộ phận Bàn giao

Email: bg@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3308

`` Bộ phận Hợp đồng

Email: hd@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3302

PHÒNG CUNG ỨNG

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Đỗ Khánh Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1304

Email: adm.mgr@ttcland.vn

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS

 » Trụ sở: Q.Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: TP. Tân An, Long An

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: Q. 6, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở: Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở:  Q. Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Dịch vụ 

 » Trụ sở: H. Trảng Bàng, Tây Ninh
39,05%

50%

60%

21,33%

24%

12,09%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LIÊN KẾT
TTC Land đang sở hữu 39,05% cổ phần của CTCP KCN Thành Thành Công (TTCIZ), là đơn vị sở hữu KCN Thành 
Thành Công ở Tây Ninh với quy mô 1.020 ha. Năm 2018, TTC Land đã thu về 29 tỷ đồng cổ tức của TTCIZ. 

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho TTC Land vào thời điểm thích hợp 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu DT của Công ty. 

CTCP MAY TIẾN PHÁT

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IDICO – LONG AN

CTCP BAO BÌ VÀ KHO BÃI BÌNH TÂY

CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIM THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ SVG

CTCP KHU CÔNG NGHIỆP 
THÀNH THÀNH CÔNG
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CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT (tiếp theo)

HỆ THỐNG 
MẠNG LƯỚI

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824.9988
Email: info@ttcland.vn

SÀN GIAO DỊCH TTC LAND – SERVICE

Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Kim Mỹ – Giám đốc Sàn Kinh doanh

Điện thoại: 0906.379.379

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Triển – Giám đốc Tài chính

Email: fin.dir@ttcland.vn

Điện thoại:(028) 3824.9988 – Ext: 9997

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên – Phó Phòng Truyền Thông

Email: brand.dep-mgr@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1359

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

`` Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Email: cs@ttcland.vn

Điện thoại:18006888

`` Bộ phận Công nợ

Email: cn@ttcland.vn

Điện thoại: 0902.938.066

`` Bộ phận Bàn giao

Email: bg@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3308

`` Bộ phận Hợp đồng

Email: hd@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3302

PHÒNG CUNG ỨNG

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Đỗ Khánh Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1304

Email: adm.mgr@ttcland.vn

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS

 » Trụ sở: Q.Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: TP. Tân An, Long An

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: Q. 6, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở: Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở:  Q. Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Dịch vụ 

 » Trụ sở: H. Trảng Bàng, Tây Ninh
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LIÊN KẾT
TTC Land đang sở hữu 39,05% cổ phần của CTCP KCN Thành Thành Công (TTCIZ), là đơn vị sở hữu KCN Thành 
Thành Công ở Tây Ninh với quy mô 1.020 ha. Năm 2018, TTC Land đã thu về 29 tỷ đồng cổ tức của TTCIZ. 

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho TTC Land vào thời điểm thích hợp 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu DT của Công ty. 

CTCP MAY TIẾN PHÁT

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IDICO – LONG AN

CTCP BAO BÌ VÀ KHO BÃI BÌNH TÂY

CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIM THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ SVG

CTCP KHU CÔNG NGHIỆP 
THÀNH THÀNH CÔNG
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỘI XÂY LẮP SỐ 2

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỘI XÂY LẮP SỐ 4

BỘ MÁY QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤPHÒNG KẾ HOẠCH - KĨ THUẬT

ĐỘI XÂY LẮP SỐ 1

ĐỘI XÂY LẮP SỐ 3

ĐỘI XÂY LẮP SỐ 5

BAN KIỂM SOÁT

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG (LBM) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40 (L40)

• Địa chỉ 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

• Lĩnh vực SXKD chính Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

• Vốn điều lệ 200 tỷ đồng

• Tỷ lệ góp vốn 64,90%

• Logo

CÁC CÔNG TY CON SỞ HỮU TRỰC TIẾP

• Địa chỉ 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

• Lĩnh vực SXKD chính Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt

• Vốn điều lệ 36 tỷ đồng

• Tỷ lệ góp vốn 51,00%

• Logo
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CÁC CÔNG TY CON SỞ HỮU GIÁN TIẾP

CÔNG TY TNHH MTV HIỆP THỊNH PHÁT 

• Địa chỉ 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

• Lĩnh vực SXKD chính Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

• Vốn điều lệ 5 tỷ đồng

• Tỷ lệ góp vốn: 100%

• Địa chỉ Số 14, thôn Hiệp Thành 1, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

• Lĩnh vực SXKD chính Sản xuất gạch nung, bentonite

• Vốn điều lệ 12,6 tỷ đồng

• Tỷ lệ góp vốn 94,39%

CÔNG TY TNHH GẠCH HIỆP THÀNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG LBM ĐẮK NÔNG

• Địa chỉ Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

• Lĩnh vực SXKD chính Sản xuất và cung cấp dịch vụ bê tông thương phẩm

• Vốn điều lệ 50 tỷ đồng

• Tỷ lệ góp vốn 100%

• Địa chỉ Thửa đất 239, 289 TBĐ số 23, ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

• Lĩnh vực SXKD chính Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

• Vốn điều lệ 30 tỷ đồng

• Tỷ lệ góp vốn 100%

CÔNG TY TNHH MTV LBM TÂN PHÚ

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

• Hoàn thành tốt các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra, xây dựng hệ thống quản 
trị Công ty chặt chẽ, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao để đạt hiệu 
quả, nâng cao hiệu suất của các công trình mà Công ty đảm nhận. 

• Tiếp tục phát huy thế mạnh của Công ty là xây lắp thủy lợi kết hợp với 
việc tham gia các công trình thủy lợi trọng điểm ở khu vực Nam Bộ, Tây 
Nguyên; mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh qua các Công 
ty con.

• Tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao hiệu suất làm việc 
cùng với việc tối đa hóa lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

• Tôn trọng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông, 
nhà đầu tư: công bố thông tin về hoạt động Đầu tư - Kinh doanh - Tài 
chính theo quy định của pháp luật.

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN
• Giữ gìn và phát triển, nâng cao uy tín của Công ty trong ngành, đảm bảo 

chất lượng, an toàn đối với các công trình dự án.
• Phát huy tối đa đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có trình độ, tính thẩm 

mỹ, tận tình với công việc và phải phù hợp với định hướng phát triển 
của Công ty.

• Tiếp tục đầu tư có hiệu quả cho các đơn vị trực thuộc nhằm đem lại 
hiệu quả ngày càng tăng cao cho toàn Công ty.

• Đầu tư vào các công nghệ tiên tiến, các máy móc, thiết bị hiện đại giúp 
tăng năng lực thi công cũng như hiệu quả lao động của công nhân 
viên.

• Tăng cường hợp tác, liên minh với các Công ty khác trong ngành nhằm 
nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất 
lượng sản phẩm.

• Mở rộng hợp tác đầu tư, liên kết và định hướng phát triển đa ngành 
nghề với quy mô lớn mạnh.

MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

• Công ty luôn đề ra mục tiêu, cam kết thực hiện đúng các quy định 
về bảo vệ môi trường. Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường và các 
nguyên tắc an toàn lao động tại công trình thi công; xây dựng môi 
trường làm việc an toàn, xanh, sạch và hiệu quả.

• Thực hiện công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ công nhân viên  
toàn Công ty nói riêng và cả cộng đồng nói chung về công tác trồng 
rừng, hạn chế tác động không tốt đến môi trường như: xả khí thải, nước 
thải gây ô nhiễm, đốt rừng… Nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân 
viên về việc thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại công trình 
đang thi công, văn phòng làm việc và xây dựng môi trường xanh - sạch 
- an toàn và hiệu quả. 

• Công ty thực hiện Chính sách phát triển bền vững đảm bảo hài hòa các 
lợi ích về hoạt động sản xuất kinh doanh và hạn chế tối thiểu tác động 
với môi trường, lợi ích xã hội và cộng đồng.

• Tích cực tham gia các hoạt động về môi trường để mang lại nhiều lợi 
ích cho xã hội và cộng đồng.

• Đảm bảo các khoản đóng góp đối với cộng đồng như: Thuế, các nghĩa 
vụ và đóng góp xã hội khác.

• Hướng tới các mục tiêu vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ và hỗ trợ cộng 
đồng địa phương. 

• Thực hiện các công tác đào tạo, nâng cao trình độ làm việc của cán 
bộ người lao động làm tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty.

• Xây dựng nguyên tắc đảm bảo an toàn người lao động trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh.

• Đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về lương, thưởng, đảm 
bảo đời sống tinh thần, sức khỏe của cán bộ công nhân viên.

CÁC MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

MỤC TIÊU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

MỤC TIÊU ĐỐI VỚI XÃ HỘI
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CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ
Năm 2022, tình hình kinh tế của nước ta diễn ra trong 
bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới có nhiều biến động 
nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài 
chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực 
toàn cầu. Tình hình trở nên khó khăn hơn khi xung đột 
quân sự giữa Nga và U-crai-na kéo dài; lạm phát duy 
trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng 
lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều 
quốc gia; thời tiết diễn biến bất thường ở nhiều châu 
lục… 

Sau dịch Covid-19, năm 2022 được xem là năm khởi 
đầu của chu kỳ kinh tế kéo dài 4 năm (từ 2021 đến 
2024), với mức nền thấp vào năm 2021. Theo Tổng 
cục Thống kê Việt Nam, Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 
năm 2022 tăng trưởng 8,02%, trong đó, GDP hàng quý 
tăng trưởng lần lượt là 5,1%, 7,8%, 13,7%, 5,9% so với 
cùng kỳ năm trước và được đánh giá là điểm sáng 
của khu vực. Tuy nhiên, các biến động phức tạp về 
chính trị và địa chính trị tại một số khu vực trên thế 
giới đã gây ra những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 
hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp thủy lợi, thi 
công các công trình xây dựng... và là một trong những 
chủ thể tham gia vào nền kinh tế nên mọi biến động của 
nền kinh tế đều tác động tới Công ty. Khi nền kinh tế 
tăng trưởng mạnh mẽ, ổn định sẽ kéo theo sự gia tăng 
nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao 
thông... tạo cơ hội cho doanh nghiệp có thêm nhiều hợp 
đồng, dự án mới... góp phần thúc đẩy sự gia tăng về 
doanh thu lợi nhuận. Ngược lại, nền kinh tế có sự bất ổn 
hay suy thoái sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển cơ 
sở hạ tầng và tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của ngành nói chung và LHC nói riêng.

Ban lãnh đạo Công ty theo dõi bám sát những biến 
động  của kinh tế để kịp thời đưa ra những biện pháp 
phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
một cách phù hợp và hiệu quả nhất, ứng phó kịp thời 
với những biến động, tiếp tục duy trì và phát triển Công 
ty cùng với việc thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong 
năm 2023.

RỦI RO PHÁP LUẬT
Tuân thủ pháp luật là một trong những tiêu chí quản 
trị của Công ty cũng như các doanh nghiệp cùng 
ngành vì đặc thù chuyên môn của nó. Là một doanh 
nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
và hoạt động trong lĩnh vực trong ngành xây dựng. 
Vì thế, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự 
chi phối bởi nhiều văn bản luật khác nhau như Luật 
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Đất 
đai, Luật Thuỷ lợi, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đê 
điều, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu... và  các văn bản 
pháp lý liên quan khác. 
Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam hiện 
vẫn đang trong quá trình kiện toàn và điều chỉnh nên 
bất cứ những thay đổi nào trong hệ thống pháp luật 
cũng sẽ có nhiều tác động đến tình hình quản trị cũng 
như hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Để hạn chế rủi ro pháp luật tác động tiêu cực đến kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thường 
xuyên cập nhật những thay đổi trong chính sách và quy 
định liên quan đến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra 
kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó, 
Công ty cam kết tuân thủ các quy định hiện hành, xây 
dựng hệ thống quản trị nội bộ chuẩn mực. Ngoài ra, 
việc chủ động nghiên cứu, nắm bắt các quy định mới 
nhằm tuân thủ các điều luật, nâng cao tính minh bạch, 
đặc biệt là đưa khả năng quản trị Công ty tiệm cận với 
các thông lệ tốt của quốc tế cũng được Hội đồng quản 
trị Công ty đặc biệt quan tâm, từ đó có những thay đổi 
phù hợp, giúp cho việc quản trị Công ty ngày một hiệu 
quả hơn.

Những dự án BĐS thường có tiến độ triển khai dài 
khoảng 03 đến 05 năm, bao gồm nhiều giai đoạn: từ đền 
bù giải phóng mặt bằng đến thủ tục pháp lý dự án, thiết 
kế, xây dựng, vận hành quản lý tòa nhà/khu dân cư. Các 
giai đoạn này đều có thể nảy sinh vướng mắc ảnh hưởng 
đến tiến độ triển khai toàn dự án và chất lượng sản phẩm. 
Ngoài ra, thủ tục hành chính còn nhiêu khê, kéo dài trong 
quá trình phê duyệt tác động không nhỏ đến kế hoạch 
kinh doanh và khả năng quay vòng vốn thấp.

Với các nhóm rủi ro được phân loại, cập nhật thường 
xuyên vào Sổ tay Quản lý rủi ro cùng với hệ thống văn 
bản lập quy của TTC Land phục vụ xuyên suốt và chặt 
chẽ, nhằm hướng dẫn thực hiện cho từng giai đoạn phát 
triển dự án, từ công đoạn chuẩn bị đầu tư, lập ngân sách 
và quản lý chi phí, quản lý chất lượng, tiến độ thi công 
xây dựng cũng như đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý, 
cuối cùng là công tác nghiệm thu bàn giao sản phẩm và 
vận hành quản lý tòa nhà, khu dân cư.  

Ngoài ra, TTC Land có một đội ngũ gồm các chuyên gia, cố 
vấn về kiến trúc, pháp lý dự án và kỹ sư giàu kinh nghiệm 
để có thể thẩm định và đánh giá các thiết kế, chất lượng và 
năng lực chuyên môn của nhà thầu bên ngoài.

Rủi ro ATLĐ và sức khỏe là các mối nguy hại có thể gây 
thiệt hại đến sức khỏe hay tính mạng của con người tại 
nơi làm việc cũng như tại các công trường dự án, gây ảnh 
hưởng đến hiệu suất làm việc và uy tín của Công ty.

Dự án đang trong giai đoạn thi công xây dựng và vận 
hành khu dân cư có thể gây ô nhiễm môi trường sống 
xung quanh. Môi trường, điều kiện và thời gian làm việc 
trong lĩnh vực phát triển đất đai và xây dựng luôn tìm ẩn 
các rủi ro về tai nạn nghề nghiệp và sức khỏe.

TTC Land luôn tuân thủ nghiêm ngặt việc áp dụng các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành xây dựng và quy định pháp 
luật về ATLĐ, phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình 
phát triển dự án. Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động 
thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo hướng 
dẫn các biện pháp bảo đảm ATLĐ trong thi công nhằm 
giảm thiểu tai nạn nghề nghiệp. Công ty cũng chú trọng 
duy trì chính sách kiểm tra sức khỏe thường niên, chính 
sách bảo hiểm để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên. 

Luôn luôn yêu cầu các nhà thầu phải chấp hành các quy 
định an toàn trong lao động, duy trì sức khỏe cho đội 
ngũ nhân viên, huấn luyện an toàn, cấp giấy chứng nhận 
theo quy định, mua bảo hiểm và đặc biệt chú ý đến công 
tác phòng cháy chữa cháy tại dự án.

Ngoài ra, TTC Land đã thực hiện lắp đặt đưa vào sử 
dụng năng lượng mặt trời cho các dự án như Jamnona 
Apartment và Jamona Golden Silk, Quận 7 và tiếp tục 
triển khai cho các dự án khác để hướng TTC Land trở 
thành đơn vị BĐS góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng 
nguồn tài nguyên một cách hiệu quả.

Ngành BĐS là ngành có đặc thù cạnh tranh nhân lực khá 
cao trên thị trường lao động. Do đó, việc nhân sự có năng 
lực chuyên môn tốt trong Công ty bị lôi kéo bởi các đơn 
vị cùng ngành là rủi ro khó tránh khỏi trong công tác 
quản lý nguồn nhân lực của Công ty.

Để bảo đảm nguồn nhân sự chất lượng và ổn định, hạn 
chế biến động nhân sự vì yếu tố lôi kéo của Công ty cùng 
ngành,  TTC Land thường xuyên tổ chức các chương trình 
đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm cho đội 
ngũ nhân viên và triển khai xây dựng các chương trình 
đào tạo cán bộ quản lý kế thừa. Mặt khác, TTC Land cũng 
chú trọng việc xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên tiềm 
năng phù hợp, được rà soát thông tin định kỳ để chuẩn 
bị cho các trường hợp cần thay thế nhân sự bởi nguồn 
lao động bên ngoài.

Ngoài ra, Công ty cũng có có chính sách đãi ngộ cạnh 
tranh và minh bạch, các chương trình triển khai hoạt 
động văn hóa tạo sự gắn kết, các chương trình thi đua 
tạo sự cạnh tranh giữa các đơn vị, từ đó Công ty đã xây 
dựng thành công một môi trường văn hóa đặc trưng của 
TTC Land.

Là một doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong lĩnh vực 
BĐS, HĐKD của Công ty được điều chỉnh chặt chẽ bởi 
các quy định của pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh 
BĐS, Luật Xây dựng, các nghị định, thông tư và các văn 
bản hướng dẫn thi hành…. Do vậy, nếu việc quản trị 
không tốt hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào của pháp 
luật sẽ ảnh hưởng đến tình hình HĐKD của Công ty.

Nhằm đảm bảo tính tuân thủ khi có sự thay đổi trong các 
chính sách pháp luật và quản lý ảnh hưởng đến HĐKD, 
TTC Land chú trọng và nâng cao bộ phận quản trị pháp 
luật (Phòng Chính sách Pháp chế); luôn luôn rà soát, cập 
nhật, thực hiện việc đào tạo, phổ biến các quy định mới 
của pháp luật; nâng cao việc xây dựng, cụ thể hóa, cập 
nhật các thay đổi các quy định của pháp luật ở từng lĩnh 
vực HĐKD của Công ty thành các văn bản lập quy như 
quy trình, quy chế, nội quy, quy định, cẩm nang, sổ tay…, 
để từ đó nâng cao việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, 
cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm tra, 
giám sát tính tuân thủ; tham gia vào các tổ chức, hiệp hội 
ngành nghề (Hiệp hội kinh doanh BĐS) nhằm thảo luận, 
đóng góp xây dựng các dự thảo Luật hoặc điều chỉnh, 
bổ sung các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền 
lợi chính đáng của Công ty. 

RỦI RO 
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG 
VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

RỦI RO VỀ 
NGUỒN NHÂN LỰC

RỦI RO VỀ 
CHÍNH SÁCH

QUẢN TRỊ RỦI RO CHÍNH TRONG NĂM 2018 (tiếp theo)

QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018122 123

RỦI RO CẠNH TRANH
Một trong những rủi ro khá phổ biến hiện nay trong 
ngành xây dựng là sự gia nhập của các Tập đoàn 
trong nước và nước ngoài. Để có được dự án, Công 
ty phải trải qua quá trình đấu thầu mất rất nhiều thời 
gian và công sức chuẩn bị sao cho có thể phù hợp với 
yêu cầu mà khách hàng đưa ra. Việc này đòi hỏi Công 
ty không những phải có cơ sở vật chất, máy móc hiện 
đại mà còn là việc Công ty phải có nguồn lao động 
lành nghề nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, thi công 
công trình, năng suất làm việc cao. 

Để kiểm soát rủi ro này, Ban điều hành Công ty luôn đặt 
mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lên hàng 
đầu, tổ chức các buổi đào tạo hằng năm, phổ cập kiến 
thức cho nhân viên. Cùng với đó, Công ty còn có những 
chính sách để tái đầu tư vào máy móc, thiết bị, tăng vốn 
điều lệ và hợp tác với các Công ty khác trong ngành 
nhằm tạo ra giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
Công ty.

RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU

Biến động chi phí nguyên vật liệu là rủi ro lớn nhất 
trong ngành xây dựng do (1) chiếm tỷ trọng rất lớn 
(~70%) trong giá thành xây dựng, (2) ngành có biên 
lợi nhuận thấp và (3) các nhà thầu thường chịu hoàn 
toàn rủi ro này trong thời gian hợp đồng (có thể lên tới 
02 – 03 năm). Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây 
dựng, thi công các công trình nên nên chi phí hoạt 
động chính của Công ty phụ thuộc dựa trên giá đầu 
vào của các nguyên vật liệu, đặc biệt là giá thép và xi 
măng. Theo báo cáo Triển vọng 2023 của FPTS, trong 
năm 2022, giá thép đã tăng ~25% YTD trong nửa đầu 
năm (chủ yếu do áp lực từ chi phí đầu vào) nhưng 
sau đó đã hạ nhiệt về tương đương mức năm 2021 
khi nhu cầu hạn chế bởi thị trường bất động sản khó 
khăn và nhu cầu từ Trung Quốc giảm. Giá xi măng cả 
nước trong năm 2022 đã tăng ~12% lên mức 1,6 triệu 
đồng/tấn và vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm chủ yếu 
do áp lực từ chi phí than (chiếm khoảng 40% chi phí 

sản xuất), đặc biệt là than Úc, khi mặt hàng này đã có 
mức tăng 127% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến trong 
năm 2023, ngành xây dựng sẽ giảm bớt được áp lực về 
giá nguyên vật liệu khi giá thép (chiếm ~40% chi phí sản 
xuất) được dự báo giảm. Giá xi măng sẽ có xu hướng 
điều chỉnh giảm nhẹ so với năm 2022, tuy nhiên vẫn sẽ 
neo ở mức cao khi giá than thế giới và trong nước vẫn 
chưa thể bình ổn trở lại như thời điểm trước dịch Covid 
-19.

Do đó, Ban lãnh đạo LHC đã chủ động trong việc theo 
dõi sát sao hàng tồn kho và đánh giá các biến động về 
giá thị trường của vật liệu xây dựng. Ngoài ra, các biện 
pháp thương lượng với các đầu mối để giữ được giá cả 
đầu vào hợp lý cũng được Ban điều hành chủ động thực 
hiện nhằm đưa ra những biện pháp phù hợp trong từng 
tình huống có thể xảy ra.
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CÁC RỦI RO

RỦI RO KHÁC
Các rủi ro khác: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch 
bệnh,... tuy khả năng xảy ra là rất thấp nhưng đây là 
loại rủi ro hoàn toàn có thể tác động lớn đến hoạt 
động kinh doanh của Công ty, gây thiệt hại về con 
người, tài sản và những tổn thất khác. 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty 
luôn quan tâm và có những biện pháp truyền thông 
linh hoạt nhằm tối ưu nhằm hạn chế mức thấp nhất 
khả năng xảy ra của rủi ro này. 

RỦI RO AN TOÀN LAO ĐỘNG RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Với đặc thù kinh doanh trong ngành thi công các công 
trình xây dựng, tại LHC, người lao động phải làm việc 
trong các điều kiện khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng bởi 
các yếu tố như: thời tiết, máy móc thiết bị nặng, sử 
dụng nhiều nhân công, tiến độ thi công gấp... điều này 
sẽ thường trực đối diện với các rủi ro về an toàn lao 
động.

Công ty đã, đang và sẽ triển khai triệt để, thực hiện 
nghiêm túc các quy trình, quy định về an toàn lao 
động; thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì, đầu tư mới 
các trang thiết bị xây dựng và đảm bảo trang bị đầy 
đủ đồ bảo hộ lao động cũng như các gói bảo hiểm 
cần thiết cho người lao động nhằm đảm bảo mọi hoạt 
động của Công ty luôn vận hành một cách vừa hiệu 
quả vừa an toàn.

Đồng thời, bên cạnh việc chủ động nghiên cứu và 
áp dụng các công nghệ thi công mới, Công ty cũng 
thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện, kiểm tra, 
đánh giá và báo cáo về công tác an toàn lao động 
nhằm nâng cao nhận thức chung của toàn thể CBCNV 
tại LHC.

Xuyên suốt quá trình phát triển các dự án của Công 
ty từ khâu giải phóng mặt bằng cho đến giai đoạn thi 
công công trình sẽ không thể tránh khỏi các tác động 
xấu đến môi trường xung quanh như: ô nhiễm tiếng 
ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước...  

Vì thế, LHC luôn cố gắng hoàn thiện hơn nữa các chính 
sách quản lý môi trường nhằm sử dụng tiết kiệm và 
hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng trong suốt quá 
trình xây lắp và thi công công trình xây dựng,… Bên 
cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên đánh giá các 
tác động đến môi trường của từng dự án để từ đó 
có những giải pháp giảm thiểu những ảnh hưởng đến 
môi trường như: giảm thiểu tiếng ồn từ công trình, hạn 
chế thi công vào ban đêm đối với các khu vực đông 
dân cư, xử lý nước thải và đảm bảo vệ sinh ở khu vực 
đang thi công theo đúng quy định.

2726



LHC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức nhân sự

Chính sách nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của 
chủ sở hữu
Báo cáo tác động liên quan đến môi 
trường và xã hội
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM

 

STT Chỉ tiêu - Hợp nhất TH 2021
2022 % TH 2022/ 

KH 2022
% TH 2022/   

TH 2021Kế hoạch Thực hiện

1 Tổng doanh thu 1.062.315   -   1.429.604   -  134,57%

2 Doanh thu thuần 1.054.940  1.100.000  1.416.509 128,77% 134,27%

3 Giá vốn hàng bán 848.935 - 1.141.790 - 134,50%

4 Lợi nhuận từ HĐKD 107.131   -   141.183   -  131,79%

5 Lợi nhuận trước thuế 109.619  100.000  147.993 147,99% 135,01%

6 Lợi nhuận sau thuế 89.265   -   116.800   -  130,85%

Đơn vị tính:  Triệu đồng

Năm 2022, nền kinh tế thế giới chịu nhiều ảnh hưởng 
sau đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia trên thế giới rơi 
vào suy thoái, lạm phát tăng cao, giá nhiên liệu trên 
thế giới liên tục biến động do xung đột chính trị giữa 
Nga và Ukraine.

Ngành xây dựng Việt Nam nói chung và LHC nói riêng 
đã trải qua một năm 2022 khó khăn trong bối cảnh 
chi phí vật liệu xây dựng duy trì cao, lãi suất vay tăng 
mạnh và thị trường bất động sản ảm đạm khi nguồn 
huy động vốn bị siết chặt từ nghị định của Chính phủ. 
Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã 
sâu sát theo tình hình chung, không ngừng cải thiện 
và nỗ lực hết mình để hoàn thành được các mục tiêu 
mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty có được nhiều kết quả đáng 
ghi nhận.

Kết thúc năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của 
Công ty đạt 1.429.604 triệu đồng, tăng 34,57% so 
với năm 2021 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 
147.993 triệu đồng, vượt 47,99% so với kế hoạch và 
tăng 35,01% so với cùng kỳ năm 2021. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất) 
năm 2022 đạt 1.416.509 triệu đồng, tăng 34,27% so 
với 2021, và đạt 128,77% so với kế hoạch. 

Trong đó, doanh thu từ công ty mẹ và công ty con 
(L40) tăng mạnh do thi công các công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước. Chỉ 
tiêu này đạt 1.261.413 triệu đồng, tăng 35,84% so với 
năm 2021 khi nghiệm thu hoàn thành một số công 
trình lớn và phát sinh thêm nhiều công trình mới như: 
Đập Đông Thanh Lâm Hà, Công trình Vàm Cỏ Đông 
Gói 19 Tây Ninh. Bên cạnh đó, trong năm 2022, giá 
vốn lĩnh vực Xây dựng công trình tại Công ty mẹ và 
Công ty con L40 tăng cao, nguyên nhân là do giá 
nguyên vật liệu đầu vào như xi măng, thép,...tăng cao. 

Việc doanh thu và lợi nhuận tại Công ty Cổ phần 
Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng (LBM) tăng mạnh 
góp phần vào sự tăng trưởng của doanh thu lợi nhuận 
hợp nhất của LHC.

Đơn vị tính:  Triệu đồng

CƠ CẤU DOANH THU TỪNG MẢNG KINH DOANH

ĐVT:  Triệu đồng

 

STT Chỉ tiêu - Hợp nhất
2021 2022 % TH 2022/  

TH 2021Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Doanh thu thi công  928.613 87,98%  1.261.413 89,00% 135,84%

2
Doanh thu VLXD và 
khai thác mỏ

 95.144 5,6%  74.504 5,26% 125,97%

3 Doanh thu gạch  30.045 2,85%  33.940 2,39% 112,96%

4
Doanh thu gốm sứ 
chịu lửa

 21.375 2,03%  31.406 2,22% 146,93%

5 Doanh thu cao lanh  12.030 1,14%  11.864 0,84% 98,63%

6
Doanh thu điện năng 
lượng mặt trời

 4.236 0,40%  4.147 0,29% 97,90%

Tổng cộng  1.055.441 100%  1.417.275 100,00% 134,28%

87,98%

5,60%
2,85%

2,03%
1,14%

0,40%

Năm 2021

1 Doanh thu thi công
2 Doanh thu VLXD và khai thác mỏ
3 Doanh thu gạch
4 Doanh thu gốm sứ chịu lửa
5 Doanh thu cao lanh
6 Doanh thu điện năng lượng mặt trời

89,00%

5,26%
2,39% 2,22%

0,84%

0,29%

Năm 2022

1 Doanh thu thi công
2 Doanh thu VLXD và khai thác mỏ
3 Doanh thu gạch
4 Doanh thu gốm sứ chịu lửa
5 Doanh thu cao lanh
6 Doanh thu điện năng lượng mặt trời
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH  (tính đến 31/12/2022)

STT Họ tên Chức vụ
Số lượng CP sở hữu 

(*)
Tỷ lệ sở hữu Ghi chú

1 Ông Lê Văn Quý Tổng Giám đốc 91.600 0,64% -

2 Ông Kim Ngọc Đảng Phó Tổng Giám đốc 66.000 0,46%
Từ nhiệm 

01/09/2022

3 Ông Trần Đại Hiền Phó Tổng Giám đốc 0 0,00%
Bổ nhiệm 

20/01/2022

4 Ông Hầu Văn Tuấn Kế toán trưởng 27.000 0,18% -

(*) Tính tại ngày 16/11/2022

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

• 07/1999- 07/2007 :
Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh 
Lâm Đồng

• 08/2007 - 01/2012 :
Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 
Lâm Đồng

• 02/2012 - 07/2020 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

• 04/2016 - nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

• 04/2016 - 04/2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

• 07/2020 - nay : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Năm sinh : 1976 Nơi sinh : Nam Định Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thuỷ lợi

Quá trình công tác :

  

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu 
xây dựng Lâm Đồng (LBM)

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Sở hữu cá nhân:  91.600 cổ phiếu, chiếm 0,64% vốn điều lệ

        Ông LÊ VĂN QUÝ - TỔNG GIÁM ĐỐC

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Kế toán trưởng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây 
dựng Lâm Đồng (LBM)
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (L40)

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Sở hữu cá nhân:  27.000 cổ phiếu, chiếm 0,18% vốn điều lệ

        Ông HẦU VĂN TUẤN - KẾ TOÁN TRƯỞNG

• 08/2013 - 01/2022 :
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm 
Đồng

• 04/2017 - nay : Thành viên BKS Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành

• 02/2022 - nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Năm sinh : 1972 Nơi sinh : Thành phố Huế Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Cử nhân, chuyên ngành quản lý sản xuất kinh doanh công nghiệp

Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Thành viên BKS Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Sở hữu cá nhân:  0 cổ phiếu, chiếm 0,00% vốn điều lệ

        Ông TRẦN ĐẠI HIỀN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh : 1966 Nơi sinh : Thành phố Huế Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác :

• 01/1988 – 11/1992 : Kế toán lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Lâm Đồng

• 12/1992 – 03/1999 :
Kế toán trưởng xí nghiệp sản xuất vật liệu - Công ty công nghiệp đá xuất khẩu  
Lâm Đồng

• 04/1999 – 04/2000 : Kế toán Công ty Xây dựng Thủy lợi I Lâm Đồng

• 05/2000 – 07/2000 : Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy lợi I Lâm Đồng

• 08/2017 – 04/2021 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

• 10/2019 – 05/2021 : Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

• 08/2000 – nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2022

Tính từ ngày 31/08/2022: ông Kim Ngọc Đảng - Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ từ 01/08/2022, kéo dài 
hợp đồng và giữ nguyên chức danh Phó Tổng Giám đốc tới 31/08/2022. 
Bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiền - Phó Tổng Giám đốc từ 20/01/2022.

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

 

STT Chỉ tiêu
2021 2022

Số lượng 
(người)

Tỷ trọng
Số lượng 
(người)

Tỷ trọng

I Theo trình độ lao động 55 100,00% 57 100,00%

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 17 30,91% 20 35,09%

2 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 35 63,64% 34 59,65%

3 Lao động phổ thông 3 5,45% 3 5,26%

II Theo giới tính 55 100,00% 57 100,00%

1 Nam 50 90,91% 52 91,23%

2 Nữ 5 9,09% 5 8,77%

III Theo thời hạn HĐLĐ 55 100,00% 57 100,00%

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm - - 4 7,02%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 55 100,00% 53 92,98%

Tổng cộng 55 100,00% 57 100,00%

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Theo trình độ

Trình độ đại học và trên đại học

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật
Lao động phổ thông

Theo tính chất hợp đồng lao động

Hợp đồng có xác định thời hạn từ 1-3 năm
Hợp đồng không xác định thời hạn

Theo giới tính

Nam Nữ

Tại ngày 31/12/2022

THU NHẬP BÌNH QUÂN

 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 NĂM 2021 Năm 2022

Tổng số lượng người lao động (người) 65 58 55 57

Thu nhập bình quân  (đồng/người/tháng) 8.100.000 9.000.000 9.200.000 11.000.000

8.100.000
9.000.000 9.200.000

11.000.00065
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2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Thu nhập bình quân - Công ty mẹ

Thu nhập bình quân 
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Tổng số lượng người 
lao động (người)
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Công ty tuyển dụng lao động từ cộng đồng địa phương và góp phần tạo ra việc làm đồng hành với sự tăng trưởng của 

nền kinh tế địa phương nơi Công ty vận hành và thực hiện các công trình, dự án. LHC đã, đang và sẽ tiếp tục hoàn thiện 

các chính sách tuyển dụng, đào tạo và phúc lợi để người lao động yên tâm công tác, nâng cao năng suất lao động, 

trình độ chuyên môn và gắn bó lâu dài với Công ty.

Trong công tác đào tạo, Công ty đã chú trọng đến 

công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ và dành sự quan 

tâm khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ 

chuyên môn. Mục tiêu đào tạo về nhân sự của Công 

ty là giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn mực trong 

đạo đức, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc 

và tâm huyết với nghề. Ngoài ra, Công ty thực hiện 

chính sách điều động, đào tạo nhân sự một cách 

hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh 

theo từng thời điểm. 

VỀ TUYỂN DỤNG

VỀ ĐÀO TẠO

Công ty luôn cố gắng đảm bảo cơ sở vật chất đầy 

đủ, tiện nghi phục vụ cho quá trình làm việc ở tất 

cả các nơi từ Văn phòng cho đến Nhà máy, Chi 

nhánh. Nhằm hạn chế tối đa những rủi ro trong 

quá trình thi công, lực lượng lao động trực tiếp 

được trang bị đầy đủ các phương tiện, nhằm hạn 

chế thấp nhất mức tác động của nguyên liệu đến 

sức khỏe công nhân, đồng thời vẫn đảm bảo chất 

lượng sản phẩm.

VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI, ĐÃI NGỘ

Công ty đang áp dụng chế độ làm việc đảm bảo thời gian làm việc không vượt quá 48 giờ/tuần, tuân thủ đúng quy định 

của Luật Lao động và nội quy lao động của Công ty. Người lao động được bố trí nghỉ đầy đủ vào các ngày Lễ, Tết và các 

ngày nghỉ hưởng nguyên lương, đối với các trường hợp đi làm trùng vào các ngày nghỉ này được tính làm thêm giờ theo 

quy định của Luật Lao động.

Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến việc xây dựng chế độ chính sách, phúc lợi hợp lý cho toàn thể CBCNV. Trong 

đó, Quỹ khen thưởng và phúc lợi được Công ty trích lập theo đúng các quy định pháp luật. Công ty cũng nỗ lực điều chỉnh 

lương của toàn thể CBCNV một cách cạnh tranh so với trong ngành và thị trường, giúp người lao động có thể yên tâm 

công tác và gắn bó với Công ty.
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ĐẦU TƯ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

ĐẦU TƯ, MUA SẮM:
 

STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng
Giá trị (đồng)
(nguyên giá)

I Máy móc, thiết bị, phương tiện vật tải 3.426.936.532

01 Xe MERCEDES-BENZ 49A 47870 Chiếc 01 2.392.677.273

02 Máy đầm BOMAG 32T 50SA 0246 Chiếc 01 450.000.000

03 Máy đầm BOMAG 32T 50SA 0246 Chiếc 01 400.000.000

04 Máy ủi Komatsu D41-3 Chiếc 01 50.000.000

05 Máy ủi Komatsu D60P 50SA 1202 Chiếc 01 100.000.000

06 Đầm đất MIKASA MT77HRL Cái 01 34.259.259

Trong đó: Nguồn vốn đầu tư

Vốn khấu hao cơ bản của Công ty 3.426.936.532

Vốn thanh lý TSCĐ 0

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BÁN, THANH LÝ:

 

STT Tên tài sản ĐVT Số lượng
Giá trị (đồng)
(nguyên giá)

01 Máy ủi Caterpilar D6H 49XA 0182 Chiếc 01 442.857.143

Tổng cộng 442.857.143           

“Tình hình 
đầu tư, thực 
hiện dự án”

CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

MỘT SỐ GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

1 NẠO VÉT SUỐI TÂN LẬP, HUYỆN ĐẠ TẺH

Thi công công trình nạo vét suối Tân Lập, huyện Đạ Tẻh

Tên Dự án: Nạo Vét Suối Tân Lập, huyện Đạ Tẻh

Tên nhà đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình công cộng Huyện Đạ Tẻh

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Thời gian thực hiện: 17 tháng (hoàn thiện và bàn giao công trình)

 » Ngày khởi công: 01/08/2022

3
Thi công nâng cấp kênh chính Đạ Ròn; Kênh Cấp 1 Cam Ly Thượng và 
Kênh N3 Đạ Đờn

Tên Dự án: Nâng cấp Kênh chính Đạ Ròn; Kênh Cấp 1 Cam Ly Thượng và Kênh N3 Đạ Đờn

Tên nhà đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Thời gian thực hiện: 12 tháng

 » Ngày khởi công: 10/09/2021

2 XÂY DỰNG HỒ CHỨA NƯỚC ĐÔNG THANH, HUYỆN LÂM HÀ

Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị hạng mục cụm công trình đầu mối và công 
trình quản lý, vận hành

Tên Dự án: Xây dựng Hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà

Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (đảm nhận thực hiện thi công tràn 
xả lũ bao gồm thực hiện cơ khí và một phần đập)

Tên nhà đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình công cộng huyện Lâm Hà

Thời gian thực hiện: 24 tháng (ngày hoàn thành: ngày 22 tháng 12 năm 2023)

 » Ngày khởi công: sau 10 ngày kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công công trình

NÂNG CẤP KÊNH CHÍNH ĐẠ RÒN; KÊNH CẤP 1 CAM LY THƯỢNG 
VÀ KÊNH N3 ĐẠ ĐỜN
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

CÁC CÔNG TY CON SỞ HỮU TRỰC TIẾP

 
STT Chỉ tiêu - Hợp nhất Năm 2021 Năm 2022 % 2022/2021

1 Vốn điều lệ  100.000  200.000 200,00%

2 Tổng giá trị tài sản  544.078  713.007 131,05%

3 Doanh thu thuần  787.825  1.113.268 141,31%

4
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ

 180.521  260.947 144,55%

5 Lợi nhuận khác  789  1.077 136,50%

6 Lợi nhuận trước thuế  100.623  151.632 150,69%

7 Lợi nhuận sau thuế  82.156  121.439 147,82%

 
STT Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 % 2022/2021

1 Vốn điều lệ 36.000 36.000 100,00%

2 Tổng giá trị tài sản  193.488  155.137 80,18%

3 Doanh thu thuần  170.388  163.570 96,00%

4
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ

 7.056  3.559 50,44%

5 Lợi nhuận khác  612  6.417 1047,75%

6 Lợi nhuận trước thuế  384  244 63,49%

7 Lợi nhuận sau thuế  306 (769) -

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
 

STT Chỉ tiêu - Hợp nhất Năm 2021 Năm 2022 % 2022/2021

1 Tổng giá trị tài sản  910.909  1.030.890 113,17%

2 Doanh thu thuần  1.054.940  1.416.509 134,27%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  107.131  141.183 131,79%

4 Lợi nhuận trước thuế  109.619  147.993 135,01%

5 Lợi nhuận sau thuế  89.265  116.800 130,85%

Đơn vị tính: Triệu đồng

1.416.509
DOANH THU THUẦN

ĐVT: Triệu đồng

147.993
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

ĐVT: Triệu đồng

 116.800
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

ĐVT: Triệu đồng

 1.030.890
TỔNG TÀI SẢN

ĐVT: Triệu đồng

612.643
VỐN CHỦ SỞ HỮU

ĐVT: Triệu đồng

144.000
VỐN ĐIỀU LỆ

ĐVT: Triệu đồng

ĐIỂM NHẤN NĂM 2022

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

 
Chỉ tiêu - Hợp nhất ĐVT Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,3  1,35 

Hệ số thanh toán nhanh: Lần 1,05  0,98 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 43,05  40,57

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 75,58  68,27 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 10,28 9,13

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,28  1,46 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 8,46 8,25

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 17,97 20,65

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 10,88 12,03

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % 9,82 9,97
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Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

LHC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây 
dựng các công trình dân dụng với quy mô lớn. Vì vậy, 
Công ty có đặc điểm chiếm dụng vốn lớn nhằm duy 
trì kinh phí trong quá trình xây dựng, mà các khoản 
vay của Công ty chủ yếu đến từ 2 khoản nợ vay từ 
ngân hàng TMCP Đẩu tư và Phát triển Việt Nam với 
mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thi 
công xây dựng.
Nhìn chung, các chỉ tiêu cơ cấu vốn có chuyển biến 
tích cực hơn so với năm 2021, được đánh giá là tỷ lệ 
an toàn so với các doanh nghiệp cùng ngành. Theo 
đó, Hệ số nợ/ tổng tài sản và hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu 
lần lượt giảm từ 43,05% xuống 40,57% và từ 75,58% 
xuống 68,27%. Trong năm 2022, LHC phát hành cổ 
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 
do vậy đã làm cơ cấu nợ giảm xuống. Vay và nợ thuê 
tài chính ngắn hạn tăng lên là nguyên nhân làm nợ 
phải trả tăng lên nhằm bổ sung vốn lưu động đảm bảo 
hoạt động xây dựng cho các dự án của  Công ty. 

Nhìn chung, chỉ tiêu về khả năng thanh toán của LHC không 
có nhiều sự thay đổi so với 2021. Cụ thể, hệ số thanh toán 
ngắn hạn tăng nhẹ từ 1,3 đến 1,35 lần. 
Tại thời điểm 31/12/2022, cả nợ ngắn hạn và tài sản ngắn 
hạn của Công ty đều tăng lên. Tuy nhiên, tốc độ tăng của 
nợ ngắn hạn chậm hơn tài sản dài hạn. Các khoản Chi phí 
phải trả cho người lao động, Thuế và các khoản phải nộp 
Nhà nước tăng là nguyên nhân dẫn đến nợ ngắn hạn tăng. 
Cụ thể, Khoản chi phí phải trả cho người lao động đến từ 
chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 31,02% so với 2021 
do năm 2022, Công ty trích lập dự phòng nợ khó đòi với giá 
trị 4.193 triệu đồng (chiếm 2,5% tổng doanh thu). Ngoài ra, 
khoản mục tài sản ngắn hạn đạt 558.019 triệu đồng, tăng 
10,83% so với năm 2021, chủ yếu đến từ các khoản phải thu 
khách hàng khác. 
Hệ số thanh toán nhanh giảm nhẹ so với 2021, giảm từ 1,05 
xuống 0,98 lần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các khoản 
tương đương tiền giảm. LHC đã giảm số tiền gửi có kỳ hạn 
dưới 3 tháng để chuẩn bị tài trợ cho các dự án tiếp theo của 
Công ty.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1,3

1,05

1,35

0,98

Hệ số thanh toán ngắn 
hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Năm 2021 Năm 2022

43,05

75,58

40,57

68,27

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu năng lực hoạt động

Chỉ tiêu khả năng sinh lời

Trong năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn và thách thức, nhưng LHC cùng các Công ty con đã có một năm hoạt 
động kinh doanh hiệu quả, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận hầu hết đều tăng 
mạnh. Cụ thể, các chỉ số như ROE, ROA và Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần lần lượt 
đạt 20,65%, 12,03% và 9,97%, tăng 2,68%, 1,15% và 0,15% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là nhờ vào sự tăng 
trưởng của tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 đạt 1.417.275 triệu đồng, tăng 34,28% so với 
2021. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của LHC, LBM, trong đó điển hình là doanh 
thu thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước. Chỉ tiêu này đạt 1.261.413 
triệu đồng, tăng 35,84% so với năm 2021. 

Trong năm 2022, chỉ số vòng quay hàng tồn kho 
giảm về mức 9,13 vòng, giảm 1,15 vòng so với 
năm 2021. Nguyên nhân là do tốc độ tăng của 
giá vốn hàng bán mạnh hơn hàng tồn kho. Trong 
khi hàng tồn kho tăng 59,76%, tương đương tăng 
57.571 triệu đồng so với năm trước, đạt 153.911 
triệu đồng thì giá vốn hàng bán năm 2022 chỉ tăng 
34,91%, tương đương tăng 295,437 triệu đồng, đạt 
1.141.790 triệu đồng do giá nguyên vật liệu xây 
dựng tăng mạnh.
Trong năm 2022, việc đầu tư thêm máy móc thiết 
bị công trình cùng với một số tài sản khác đã nâng 
tổng tài sản của Công ty cao hơn 13,1% khiến cho 
vòng quay tổng tài sản tăng nhẹ. Việc đầu tư hiệu 
quả tài sản cố định hứa hẹn giúp Công ty có nhiều 
triển vọng tăng trưởng trong tương lai. 

8,46

17,97

10,88 9,82
8,25

20,65

12,03
9,97

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu bình quân

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh/ Doanh thu thuần

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Năm 2021 Năm 2022

10,28

1,28

9,13

1,46

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Năm 2021 Năm 2022
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

CỔ PHẦN

Số lượng cổ phiếu
đang lưu hành

14.400.000 cổ phiếu
Số lượng

cổ phiếu quỹ

0 cổ phiếu

Loại cổ phần

Cổ phần thường

Mệnh giá cổ phần

10.000 đồng

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

LHC

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

 

STT Loại cổ đông
Số 

lượng
Số cổ phần 

(CP)
Giá trị 

 (Đồng)
Tỷ lệ sở hữu

I CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC 358 11.765.568 117.655.680.000 81,71%

- Cá nhân 357 11.755.568 117.555.680.000 81,64%

- Tổ chức 1 10.000 100.000.000 0,07%

II CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI 22 2.634.432 26.344.320.000 18,29%

1 Cá nhân 19 2.252.332 22.523.320.000 15,64%

2 Tổ chức 3 382.100 3.821.000.000 2,65%

Tổng cộng (I+II) 380    14.400.000 144.000.000.000 100,00%

(Tính tại ngày 24/03/2023)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG LỚN

TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

STT Tên
Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD

Địa chỉ
Số lượng cổ 
phiếu (CP)

Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Thị Mai Lan 020039794
52 Xuân Thuỷ, phường 
Thảo Điền, Q.2, TP. Hồ Chí 
Minh

                936.400 6,50%

2 Lê Đình Hiển 250412901
70 Pasteur, TP Đà lạt, tỉnh 
Lâm Đồng

             1.072.000 7,44%

3 Nguyễn Ngọc Duy 079094028213
56 Đường C18, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP HCM

1.263.800 8,78%

4 SHIH KUAN TUNG IA2860
NO.81, Mincyuan RD, 
Sinshih Township, Tainan 
County 744, TAIWAN R.O.C

2.079.000 14,44%

Tổng cộng 5.351.200 37,16%

(Tính tại ngày 24/03/2023)

Căn cứ theo Công văn số 2811IUBCK-PTTT ngày 16/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Hồ sơ thông 
báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng, tỷ lệ sở hữu nhà đầu 
tư nước ngoài tối đa của Công ty là 50%.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
 
Loại chứng khoán

Mệnh giá (ĐVT: đồng) 10.000 đồng 

Số lượng chứng khoán phát hành 7.200.000 cổ phiếu

Số cổ đông được phân phối cổ đông

Tổng số lượng chứng khoán sau khi phát hành 14.400.000 cổ phiếu 

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết 144.000.000.000 đồng 

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực 14/09/2022(*)

Ngày chính thức giao dịch 30/09/2020

(*) Theo quyết định số 624/QĐ/SGDHN ngày 13/09/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN
 

Thời điểm
Vốn điều lệ tăng thêm 

(đồng)
Vốn điều lệ sau khi 
tăng/ giảm (đồng)

Hình thức tăng/ giảm vốn

Năm 2000 2.779.900.000 Cổ phần hoá.

Năm 2002 1.211.300.000 3.991.200.000

1. Phát hành cho cổ đông hiện 
hữu.
2. Phát hành cho cổ đông chiến 
lược.

Năm 2007 6.008.800.000 10.000.000.000
Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện 
hữu tỷ lệ 1/1,5055.

Năm 2008 10.000.000.000 20.000.000.000
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông 
hiện hữu, đối tác chiến lược và đấu 
giá ra công chúng.

Năm 2015 16.000.000.000 36.000.000.000

Chào bán cổ phiếu ra công chúng 
(Phát hành cổ phiếu để tăng vốn 
điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; 
Phát hành cho người lao động; 
Phát hành cho đối tác chiến lược; 
Đấu giá công khai).

Năm 2020 36.000.000.000 72.000.000.000
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ 
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Năm 2022 72.000.000.000 144.000.000.000
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ 
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: không có.

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC: không có.

GIỚI THIỆU
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Vui lòng xem ở phần Giới thiệu HĐQT trang 20.

Sinh năm: 1975

Thời điểm bổ nhiệm Phó TGĐ: 05/01/2018

Thời điểm bổ nhiệm Phó TGĐ Thường trực: 12/09/2018

Thời gian đảm nhiệm vị trí Phó TGĐ và Phó TGĐ Thường trực: 12 tháng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0,012%

 Nhiệm vụ trong BTGĐ: 
 » Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giải quyết và chịu trách nhiệm 

về kết quả hoạt động của các Đơn vị thuộc Khối Tài chính, 
Kinh doanh BĐS Dân dụng, BĐS Nghỉ dưỡng và BĐS Công 
nghiệp và Logistics, Phòng Thương hiệu và Marketing, 
Phòng Chăm sóc khách hàng, Phòng Hành chính quản trị 
và Phòng Chính sách pháp chế;

 » Tham mưu cho TGĐ trong việc hoạch định kế hoạch kinh 
doanh của BĐS Dân dụng và BĐS Công nghiệp và Logistics, 
kế hoạch lợi nhuận và các định chế tài chính;

 » Thừa ủy quyền ký kết các hợp đồng và văn bản có liên quan theo 
quy định của hệ thống phân quyền trong từng thời kỳ;

 » Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân nhiệm, ủy 
quyền cụ thể của HĐQT và TGĐ hoặc theo các quy chế, quy trình 
nghiệp vụ có liên quan.

 Trình độ chuyên môn: 
 » Cử nhân Luật – Đại học Luật TP.HCM

 » Cử nhân Quản trị Khách sạn – Đại học Dân lập Văn Lang

 » Cử nhân Anh Văn – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 Quá trình công tác:
 » 09/2018 – nay: Phó TGĐ Thường trực TTC Land

 » 01/2018 – 08/2018: Phó TGĐ TTC Land

 » 06/2017 – 12/2017: Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT  TTC Land

Sinh năm: 1967

Thời điểm được bổ nhiệm Phó TGĐ: 17/09/2018

Thời gian đảm nhiệm vị trí Phó TGĐ: hơn 3 tháng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0%

 Nhiệm vụ trong Ban TGĐ: 
 » Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giải quyết và chịu trách nhiệm về 

kết quả hoạt động của các Đơn vị thuộc Khối Kỹ thuật;

 » Tham mưu cho TGĐ trong việc hoạch định kế hoạch phát 
triển, triển khai thi công dự án về mặt kỹ thuật và kế hoạch 
kinh doanh cung ứng các dịch vụ tư vấn hàng năm của 
Công ty;

 » Thừa ủy quyền ký kết các hợp đồng và văn bản có liên quan 
theo quy định của hệ thống phân quyền - ủy quyền của 
Công ty trong từng thời kỳ;

 » Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân nhiệm, 
ủy quyền cụ thể của HĐQT và TGĐ hoặc theo các quy chế, 
quy trình nghiệp vụ có liên quan.

 Trình độ chuyên môn: 
 » Thạc sĩ Quy hoạch Đô thị – Đại học Leuven, Bỉ

 » Kiến trúc sư – Đại học Kiến trúc TP.HCM

 » Cử nhân Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

 Quá trình công tác:
 » 09/2018 – nay: Phó TGĐ TTC Land

 » 03/2013 – nay: Trưởng Bộ môn Kiến trúc, Khoa Xây dựng, Đại học 
Bách Khoa TP.HCM

 » 07/2011 – 08/2012: TGĐ Công ty Appollo Construction and 
Consultant, Công ty thành viên của Tập đoàn Sungroup

 » 06/2009 – 6/2011: Phó TGĐ TTC Land

 » 8/2008 - 5/2009: Phó TGĐ Cotec Group, tiền thân của CTCP Xây 
dựng Cotecons

 Thành tích:
 » Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý về kiến trúc và 

điều hành;

 » Có kiến thức và hiểu biết sâu rộng về kiến trúc và thiết kế trong 
ngành BĐS, Ông được đánh giá là nhân sự chủ chốt tham mưu 
cho TGĐ và HĐQT trong kế hoạch phát triển kỹ thuật thi công các 
dự án của TTC Land.

 Chức danh Thành viên HĐQT/BTGĐ tại các Công ty khác:
 » Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn 

Thương Tín (TTC Land - M)

 » Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Kim Thành

 » Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Hải Phòng Plaza

Sinh năm: 1980

Thời điểm được bổ nhiệm Phó TGĐ: 05/01/2018

Thời gian đảm nhiệm vị trí Phó TGĐ: 12 tháng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0%

 Nhiệm vụ trong Ban TGĐ: 
 » Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giải quyết và chịu trách nhiệm 

về kết quả hoạt động của các Đơn vị thuộc khối Quản lý 
dự án; Quản lý giám sát, thanh tra đảm bảo chất lượng 
vận hành BĐS sau đầu tư;

 » Tham mưu cho TGĐ trong việc hoạch định kế hoạch phát 
triển, triển khai thi công Dự án;

 » Thừa ủy quyền ký kết các hợp đồng và văn bản có liên 
quan theo quy định của hệ thống phân quyền - ủy quyền 
của Công ty trong từng thời kỳ;

 » Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân 
nhiệm, ủy quyền cụ thể của HĐQT và TGĐ hoặc theo các 
quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan.

 Trình độ chuyên môn: 
 » Kỹ sư Xây dựng – Đại học Bách Khoa TP.HCM

 Quá trình công tác:
 » 02/2018 – nay: Phó TGĐ TTC Land

 » 12/2015 – 12/2017: Giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất

 » 6/2005 – 12/2015: Phó TGĐ Khối Kỹ thuật TTC Land

 » 01/2011 – 05/2015: Giám đốc Xây dựng của Tập đoàn Đất Xanh

 » 01/2009 – 01/2011: TGĐ CTCP Xây dựng Thuận Hưng

 » 01/2007 – 01/2009: Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc 
Dự án, CTCP PMT

 » 01/2003 – 01/2007: Kỹ sư chính CTCP Kỹ thuật xây dựng COTEC

 Thành tích:
 » Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc và điều hành trong xây dựng 

và quản lý dự án;

 » Điều hành hoạt động khối Quản lý dự án đảm bảo chất lượng 
và vận hành BĐS sau đầu tư thực hiện đúng tiến độ, góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần của TTC Land 
trên thị trường BĐS;

 » Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giải quyết và chịu trách nhiệm về kết 
quả hoạt động của các Đơn vị thuộc; Quản lý giám sát, thanh tra 
đảm bảo chất lượng vận hành BĐS sau đầu tư.

 Chức danh Thành viên HĐQT/BTGĐ tại các Công ty khác:
 » Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển BĐS Đông Sài Gòn

 » Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đầu tư Địa ốc Kim Thành

 » Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh BĐS 
Hùng Anh Năm

 » Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển 
Tân Sơn Nhất

 » TV HĐQT CTCP Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng

Ông BÙI TIẾN THẮNG
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Bà NGUYỄN THỊ MAI THẢO
Phó TGĐ Thường trực 

Ông NGUYỄN QUỐC VINH
Phó TGĐ 

Ông HỒ HỮU NHÂN
Phó TGĐ 01

02

03 04

 Thành tích:
 » Đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh của Công 

ty, góp phần đưa doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch 
ĐHĐCĐ giao phó;

 » Thay đổi thương hiệu Sacomreal thành TTC Land và đưa 
TTC Land trở thành thương hiệu uy tín được khách hàng, 
NĐT, đối tác ghi nhận qua các giải thưởng tiêu biểu trong 
và ngoài nước;

 » Định hình văn hóa doanh nghiệp, chủ trương các hoạt động 
phong trào của Công ty, góp phần xây dựng văn hóa TTC Land 
đa dạng và ngày càng phát triển;

 » Triển khai các hoạt động văn hóa TTC Land trên 6 Giá trị cốt lõi;

 » Danh hiệu “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” do 
HĐQT TTC Land khen tặng;

 » Tổ chức các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội, đưa các 
CTTV thành Tổng Công ty.

 Chức danh Thành viên HĐQT/BTGĐ tại các Công ty khác:
 » Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư Giáo dục Tâm Trí Đức

 » Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Kho bãi Bình Tây

 » Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư BĐS 66

 » Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu

 » Thành viên HĐQT CTCP Toàn Hải Vân

 » Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng

 » Thành viên HĐTV Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

LHC luôn gắn liền Tăng trưởng kinh tế với Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã 
hội - ba yếu tố đóng vai trò nền tảng cho thành công lâu dài của LHC. Trong đó, 
mục tiêu kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất của Công ty vì việc thực hiện mục 
tiêu này là điều kiện cần để thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường.
Nhằm đảm bảo thực hiện định hướng chiến lược về phát triển bền vững của 
Công ty, Ban điều hành đã bám sát theo chỉ đạo và định hướng của Hội đồng 
Quản trị, tích cực triển khai các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và 
trách nhiệm xã hội. Với mong muốn đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng 
đồng, LHC cũng thực hiện vào các dự án vì cộng đồng tại địa phương. TIÊU THỤ NƯỚC

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Tài nguyên nước là có giới hạn và nó gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của LHC. Công ty luôn ý thức 
được rằng, ngoài việc đảm bảo chất lượng công trình còn phải có biện pháp xử lý nước thải hợp lý trong các hoạt 
động thường ngày. Công ty đã đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm nước của toàn thể cán bộ 
công nhân viên. Ngoài ra, Công ty cũng lập kế hoạch kiểm tra, thay thế hệ thống nước, đưa vào sử dụng các thiết 
bị vòi nước tự động ngắt… nhằm giảm thiểu tối đa sự hoang phí nước trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2022, Công ty đã tiêu thụ các loại năng lượng như điện, xăng, dầu và các loại nhằm mục đích phục 
vụ cho việc sử dụng hàng ngày ở các văn phòng, nơi xây dựng các dự án, công trình xây dựng. Để giảm thiểu 
các nguồn năng lượng hiệu quả, tối ưu nhất, Công ty đã có nhiều chính sách nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển 
bền vững cũng như tối ưu hoá nguồn năng lượng điện trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể là 
việc Công ty luôn quan tâm đến việc thực hiện kiểm tra các mạng lưới điện tại các văn phòng, nơi làm việc, đảm 
bảo an toàn máy móc, thiết bị, thực hiện bảo trì, sửa chữa các hỏng hóc để các tài sản đạt hiệu suất tốt nhất; 
tiến hành thay thế các thiết bị đã quá lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng mà không cho ra được hiệu quả cao. 
Đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã đề ra những kế hoạch, chi tiêu về việc tiêu thụ năng lượng điện, nước, 
xăng, dầu… sao cho phù hợp với từng mục đích sử dụng.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng và đầu tư, đặc biệt là xây dựng các công trình 
thuỷ lợi, công tác quản lý nguồn nguyên liệu luôn được Công ty quan tâm không những vì đảm bảo tối ưu chi phí 
mà còn là vì trách nhiệm của Công ty đối với môi trường và cộng đồng xã hội. LHC luôn phải đảm bảo tiến độ 
thi công công trình với chất lượng cao, thay thế nguồn nguyên liệu truyền thống bằng các vật liệu xanh nhưng 
vẫn đảm bảo chất lượng công trình bên cạnh đó cũng góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế khí thải độc gây ô 
nhiễm đến bầu không khí.

TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG

LHC đặt mục tiêu hướng tới cộng đồng và năng lực về nhân sự, vật lực. Ban điều hành Công ty luôn động viên 
cán bộ công nhân viên tham gia tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng, thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản 
thân cũng như bộ mặt Công ty. Hằng năm, cán bộ công nhân viên LHC thường tham gia các công tác hỗ trợ, ủng 
hộ khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại cộng đồng địa phương. 
Ngoài sự ủng hộ về vật chất, giúp đỡ bà con nghèo ở địa phương, Công ty còn hỗ trợ bằng cách tạo ra việc làm 
cho người lao động tại địa phương, xóa đói, giảm nghèo, hạn chế thất nghiệp ở mức thấp nhất.
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TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vấn đề ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt cũng như các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đây là vấn đề cấp thiết mà mỗi cá nhân hay doanh nghiệp đều đang 
quan tâm và phải đối mặt. Hiện nay, nhiều nhà máy xí nghiệp vì lợi ích cá nhân mà không xử lý nước thải, rác 
thải đúng cách gây ô nhiễm môi trường cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng rất nhiều đối với các hộ gia đình xung 
quanh. Mặc dù nhà nước đã có những biện pháp xử phạt những tình trạng đó vẫn diễn ra. Trước tình hình này, 
Công ty đề ra chủ trương phải luôn thực hiện, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước, cam kết xử lý nước thải, 
rác thải đúng quy trình tránh các tình trạng xấu có thể xảy ra. Nhờ sự nghiêm khắc đến từ vị trí Ban lãnh đạo 
cũng như các cá nhân người lao động mà trong các năm qua Công ty chưa bị nhắc nhở hay xử phạt về các vấn 
đề liên quan đến việc vi phạm pháp luật về vấn đề ô nhiễm môi trường.

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Với mức lương trung bình là của LHC là 11 triệu đồng/tháng đối với người lao động, Công ty 
luôn tạo thêm nhiều chính sách khen thưởng và phúc lợi xã hội cho các cá nhân xuất sắc và 
làm việc hiệu quả nhằm ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Công ty luôn 
chú trọng vào việc đào tạo, nâng cao kiến thức và trình độ của cán bộ nhân viên trong việc điều 
hành và duy trì mạng lưới, hệ thống toàn Công ty. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh các chương trình 
phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động luôn được các lãnh đạo Công ty 
tổ chức và diễn ra thường xuyên, các hoạt động tiêu biểu: kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời 
gian, kỹ năng thuyết trình… Tham gia các khoá tập huấn, giao lưu trao dồi kinh nghiệm với các 
cán bộ nhân viên ở Công ty khác nhằm tạo dựng mối quan hệ cũng như học hỏi kinh nghiệm.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH 
THEO HƯỚNG DẪN CỦA UBCKNN

Doanh nghiệp cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp là hoạt động kinh doanh của mình phải 
đóng góp vào sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, cộng đồng và toàn xã 
hội. Đây cũng là việc làm để doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm đến các vấn đề xã hội và môi 
trường trong quá trình hoạt động kinh doanh gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững. 
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BÁO CÁO CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính 
sách, quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý 
kiến kiểm toán
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm 
về môi trường và xã hội
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

 

STT Chỉ tiêu - Hợp nhẩt TH 2021
2022 % TH 2022/ 

KH 2022
% TH 2022/ 

TH 2021Kế hoạch Thực hiện

1 Doanh thu thuần 1.054.940  1.100.000  1.416.509 128,77% 134,27%

2
Lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh

107.131   -   141.183   -  131,79%

4 Lợi nhuận trước thuế 109.619  100.000  147.993 147,99% 135,01%

5 Lợi nhuận sau thuế 89.265   -   116.800   -  130,85%

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
ĐVT: Triệu đồng 

Lợi nhuận trước thuế năm 2022

(Triệu đồng)

 147.993
Năm 2021: 109.619

Hoàn thành

147,99%
KẾ HOẠCH ĐHĐCĐ ĐỀ RA

• Bộ công thương và EVN chưa có phương án tăng giá điện sản xuất 
trong năm 2022 tạo thuận lợi cho các ngành sản xuất công nghiệp sử 
dụng nhiều điện năng, đặc biệt là ngành xây dựng.

• Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên với kỹ năng, trình độ chuyên 
môn cao, nhạy bén, nhiều kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết với nghề 
đã vượt qua nhiều trở ngại, mọi khó khăn thiếu thốn để hoàn thành 
nhiệm vụ.

• Công ty thực hiện thanh toán nợ vay đúng hạn với các tổ chức tín dụng, 
tạo dựng mối quan hệ uy tín nên được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi 
phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.

• Trong năm, Công ty thực hiện đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và tiết giảm một số 
chi phí sản xuất.

• Tình hình tài chính của Công ty tương đối ổn định, đáp ứng kịp thời nhu 
cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

THUẬN LỢI

• Năm 2022, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất mục 
tiêu để đối phó với lạm phát, mức lãi suất trần hiện nay đã tăng từ 
0,25% lên 4,5%. Sau FED, nhiều ngân hàng trung ương của các quốc 
gia lớn trên thế giới đang có xu hướng đẩy nhanh thắt chặt tiền tệ khi 
tăng lãi suất nhanh với biên độ lớn. Cùng với đó, thị trường ngoại hối 
quốc tế cũng biến động mạnh theo diễn biến đà tăng giá của đồng 
USD đã gia tăng áp lực lên mặt bằng lãi suất và tỷ giá của Việt Nam. 
Các khoản vay của Công ty vì thế cũng chịu áp lực chi phí khi lãi suất 
ngắn hạn hiện tại rơi vào khoảng 7,5% so với đầu năm là 4,2% - 4,5%.

• Giá dầu thế giới trong năm qua đã có sự gia tăng đáng kể, khiến cho 
giá nguyên vật liệu, giá cước vận chuyển hàng hóa tăng mạnh, dẫn 
đến giá cả một số mặt hàng nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản 
xuất tăng mạnh làm tăng giá thành sản xuất các sản phẩm của Công 
ty.  Cụ thể như Giá vật liệu xây dựng đầu vào tăng cao so với cùng kỳ 
ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của Công ty mẹ.

• Lĩnh vực thi công xây dựng công trình gặp nhiều khó khăn do giá cả 
vật liệu xây dựng tăng. Trong năm, Công ty mẹ LHC và Công ty con 
L40 thực hiện thi công các công trình với đơn giá thấp trong khi đó, 
giá vốn hàng bán tăng mạnh, ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. 

KHÓ KHĂN
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2022 là năm đầu tiên thế giới mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19. 
Tuy nhiên, kinh tế nhiều nước đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách do 
khi lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất tăng cao 
liên tục… Bên cạnh đó, các rủi ro địa chính trị và Trung Quốc chỉ mới nới 
lỏng các biện pháp phòng chống Covid vào cuối năm 2022 khiến hoạt 
động kinh tế chưa thể hồi phục mạnh và rủi ro suy thoái tiếp tục đứng 
ở mức cao. Trong nước, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại nhưng LHC 
đã tận dụng những cơ hội, vượt qua khó khăn để hoàn thành những chỉ 
tiêu kế hoạch được đề ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 » Ban lãnh đạo Công ty đã luôn theo sát các biến động của thị trường thế giới, triển vọng kinh tế vĩ mô trong 
nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra những định hướng chỉ đạo phù hợp, linh hoạt, 
đảm bảo an toàn trong kinh doanh và tối đa hóa hiệu quả đầu tư. Với sự hỗ trợ của Cổ đông, Khách hàng và 
nỗ lực vượt bậc của toàn thể CBNV Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 
do ĐHĐCĐ giao phó.

 » Theo đó, năm 2022, LHC ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.416.509 triệu đồng và lãi trước thuế đạt 147.993 
triệu đồng, lần lượt tăng hơn 34% và 35% so với thực hiện năm trước. So với kế hoạch được cổ đông giao 
phó, Công ty đã vượt hơn 28,77% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 47,99% lãi trước thuế 2022.

 » Bên cạnh đó, Công ty đã gia tăng được chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo công ăn 
việc làm cho người dân tại địa phương. 

 » Công tác đầu tư xây dựng bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư. Các mặt hoạt động sản xuất kinh 
doanh đều duy trì và phát triển bền vững. Hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng luôn được quan 
tâm và triển khai thực hiện thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và đời sống 
của người lao động duy trì ổn định và có xu hướng tăng dần theo tốc độ phát triển của Công ty.

 » Kịp thời đầu tư các hạng mục thiết bị phục vụ sản xuất – kinh doanh.

NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN
 

Chỉ tiêu - Hợp nhất
31/12/2021 31/12/2022 % tăng/giảm

2022/2021Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn  503.505 55,27% 558.019 54,13% +10,83%

Tài sản dài hạn  407.405 44,73% 472.871 45,87% +16,07%

Tổng tài sản  910.909 100,00% 1.030.890 100,00% +13,17%

ĐVT: Triệu đồng 

Tổng tài sản của LHC tại thời điểm 31/12/2022 tăng 
13,17% so với năm 2021. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao 
hơn vẫn là tài sản ngắn hạn với giá trị 558.019 triệu đồng, 
chiếm 54,13% tổng tài sản. Điều này chủ yếu đến từ các 
khoản phải thu khách hàng khác tăng gần 4,81% so với 
năm 2021. Bên cạnh đó, hàng tồn kho gia tăng mạnh, đạt  
153.911 triệu đồng tại thời điểm 31/12/2022, do Công 
ty chủ động tích trữ các nguồn nguyên vật liệu nhằm đề 
phòng sự biến động của chi phí đầu vào trong bối cảnh 
giá nguyên vật liệu tăng. Song song đó, khoản phải thu 
ngắn hạn của Công ty đạt 222.518 triệu đồng, tăng 7,27% 
so với năm trước do các khoản phải thu người lao động 
tăng.

Tài sản dài hạn tại thời điểm 31/12/2022 cũng có 
bước tăng trưởng đáng kể so với năm 2021 lên 
mức 472.871 triệu đồng. Trong đó đáng chú ý là 
khoản đầu tư mua sắm trang thiết bị nhằm phục vụ 
hoạt động sản xuất kinh doanh với số tiền 125,03 
triệu đồng, kéo theo tài sản cố định hữu hình tăng 
lên mức 391.288 triệu đồng, chiếm 82,75% tài sản 
dài hạn.

55,27%

44,73%

Năm 2021

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

54,13%

45,87%

Năm 2022

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ
 

Chỉ tiêu - Hợp nhất
31/12/2021 31/12/2022 % tăng/giảm

2022/2021Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn  386.899 98,67% 412.838 98,71% +6,70%

Nợ dài hạn  5.209 1,33% 5.409 1,29% +3,84%

Tổng nợ phải trả  392.108 100,00% 418.247 100,00% +6,67%

ĐVT: Triệu đồng 

Nhìn chung, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 
cơ cấu nợ phải trả, đạt 98,71% tổng nợ phải trả. Chỉ tiêu 
này đạt 412.838 triệu đồng, tăng 25.939 triệu đồng so 
với năm 2021, chủ yếu đến từ xu hướng ngược chiều 
của hai khoản mục chiếm tỷ trọng cao trong nợ ngắn 
hạn là Người mua trả tiền trước và Vay và nợ thuê tài 
chính ngắn hạn. Dựa vào mức độ tín nhiệm cao, mối 
quan hệ hợp tác với khách hàng, LHC đã nhận được các 
khoản tạm ứng thi công của các công trình. Tuy nhiên, 
khoản nguời mua trả tiền trước kết quả giảm 15,23% so 
với năm 2021, tương đương giảm 33.131 triệu đồng. 
Ngược lại, Công ty thực hiện vay nợ và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn chủ yếu từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt 
Nam để hỗ trợ cho kế hoạch vốn lưu động, gia tăng 
2.581,20% nợ vay ngắn hạn so với 2021, từ 1.375 triệu 
đồng lên 3.5391 triệu đồng năm 2022. Ngoài ra, Thuế và 

các khoản phải nộp Nhà nước và Phải trả người lao 
động tăng lên cũng là nguyên nhân nợ phải trả tăng 
lên, nguyên nhân là do doanh thu và lợi nhuận năm 
2022 tăng so với năm trước nên chi phí nhân viên 
quản lý và thuế tính theo lợi nhuận cũng tăng theo.

Khoản mục nợ dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ 
cấu nợ phải trả, chỉ chiếm 1,29% tổng nợ phải trả, 
đạt 5.409 triệu đồng, tăng khoảng 3,84% so với 
năm 2021. Nguyên nhân chính là do các khoản phải 
trả dài hạn khác đến từ sự gia tăng Công ty TNHH 
Hoàng Minh, Ông Bùi Trung Thu và khoản nhận kỹ 
quỹ, ký cược dài hạn gia tăng. 

Nhìn chung, LHC vẫn đảm bảo cơ cấu vốn ở vùng an 
toàn, đảm bảo khả năng thích ứng với những thay đổi 
trong chính sách lãi vay, tiền tệ của nền kinh tế cũng 
như các kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới.

59,94%

40,06%

Năm 2021

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

98,71%

1,29%

Năm 2022

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

98,71%

1,29%

Năm 2022

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, 
QUẢN LÝ

LHC từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, các phòng 
ban trong Công ty được quy định rõ ràng đối với từng nhiệm vụ và chức năng, 
nhân sự được sắp xếp, phân chia công việc phù hợp với năng lực của mình, 
đồng thời Công ty tiếp tục tìm kiếm, thu hút thêm người lao động giỏi và có 
trình độ chuyên môn cao về làm việc. 

Ngoài ra, sơ đồ tổ chức được phân cấp, phân quyền và trách nhiệm rõ ràng 
đảm bảo nhân sự được phân công công việc theo đúng năng lực, thúc đẩy 
hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản trị của Công ty nhanh chóng 
và hiệu quả hơn.

Công ty chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và khuyến 
khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn. Mục tiêu đào tạo của 
Công ty là nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn mực trong 
đạo đức, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và tâm huyết với nghề.

Công ty luôn đảm bảo môi trường làm việc với đầy đủ cơ sở vật chất, tiện 
nghi phục vụ cho quá trình làm việc từ Văn phòng cho đến và các đơn vị hoạt 
động. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, nhằm hạn chế tối đa những rủi ro 
trong quá trình sản xuất và hạn chế mức tác động của nguyên liệu đến sức 
khỏe công nhân, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả làm việc, người lao động  
tại LHC được trang bị đầy đủ các phương tiện, công cụ bảo hộ lao động đáp 
ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn an toàn theo quy định.

Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc chi trả lương, thưởng 
cho cán bộ công nhân viên; đồng thời xây dựng và áp dụng đa dạng các chế 
độ đãi ngộ, phúc lợi để động viên người lao động; ghi nhận những nỗ lực, 
đóng góp của các cá nhân và tập thể. Công ty luôn tạo điều kiện để cán bộ 
công nhân viên được hưởng các chính sách phúc lợi tốt nhất, nhằm thúc đẩy 
tinh thần làm việc của người lao động, tạo sự gắn bó lâu dài với tập thể và 
duy trì văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

VỀ LƯƠNG, THƯỞNG, 

PHÚC LỢI VÀ CHẾ ĐỘ 

ĐÃI NGỘ

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

KỸ THUẬT 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

KẾ HOẠCH TRUNG, DÀI HẠN

• Lĩnh vực thi công xây dựng công 
trình đang gặp rất nhiều khó 
khăn do giá cả Vật liệu xây dựng 
tăng cao. Tại Công ty mẹ LHC và 
Công ty con L40 tập trung hoàn 
thành các công trình với đơn giá 
thấp, cố định để bàn giao; Trong 
thời gian tới phải lựa chọn thật 
kỹ để đấu thầu các công trình với 
giá tốt nhất, sắp xếp lại biên chế, 
đổi mới máy móc thiết bị để tiết 
giảm tối đa chi phí sản xuất, tạo 
ra giá thành công trình tốt nhất.

• Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh 
vật liệu xây dựng tại Công ty con 
LBM: Tiếp tục đầu tư mở rộng 
sản xuất, nghiên cứu đầu tư vào 
ngành nghề mới khi thời cơ thích 
hợp và có lợi thế cạnh tranh.

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN: Không có.

 

Chỉ tiêu
Năm 2023

Công ty mẹ Hợp nhất

Doanh thu thuần 180,00 1.200,00

Lợi nhuận trước thuế 28,30 144,00

Cổ tức 15% - 25%

Đầu tư Tài sản cố định 7 - 10

Khấu hao Tài sản cố định 7 - 10

Đầu tư vào Công ty con 145

ĐVT: Tỷ đồng 

KẾ HOẠCH 
DOANH THU THUẦN

KẾ HOẠCH 
DOANH THU THUẦN

KẾ HOẠCH 
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

KẾ HOẠCH 
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.200 HỢP NHẤT180 CÔNG TY MẸ

144 HỢP NHẤT28,3 CÔNG TY MẸ

Tỷ đồngTỷ đồng

Tỷ đồngTỷ đồng
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN 
QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘIVỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Trong lĩnh vực dịch vụ lưu kho, Công ty tiêu thụ năng 
lượng cho việc vận hành các kho lưu trữ, quản lý và 
vận chuyển hàng hóa. Công ty luôn luôn tìm kiếm các 
giải pháp tiết kiệm năng lượng trong việc áp dụng 
các thiết bị và hệ thống quản lý kho thông minh, sử 
dụng các thiết bị vận hành có hiệu suất cao, giảm 
thiểu thời gian chờ và thất thoát năng lượng trong 
quá trình vận hành. Ngoài ra, Công ty cũng tìm kiếm 
các giải pháp tái sử dụng và tái chế tài nguyên để 
giảm thiểu lượng chất thải và tăng tính bền vững 
trong hoạt động kinh doanh.

Nguyên vật liệu, năng lượng đóng vai trò quan trọng trong 
việc hoạt động kinh doanh của Công ty. Nguyên vật liệu, 
năng lượng chính dùng cho hoạt động kinh doanh bao gồm: 
Điện, xăng và dầu... Công ty có nguồn cung ứng ổn định là 
những nhà cung cấp uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó, 
Công ty có lợi thế là có Công ty con khai thác khoáng sản và 
sản xuất vật liệu xây dựng nên cũng thuận lợi cho Công ty 
trong việc sử dụng nguồn nguyên liệu này.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm 
Đồng nhận thức được tầm quan trọng trong việc 
bảo vệ môi trường, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các 
quy định trong Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/
QH14. Với đặc thù ngành nghề là xây dựng, thi công 
công trình thủy lợi, việc sử dụng nhiên liệu để vận 
hành thiết bị, máy móc sẽ có tác động nhất định đến 
môi trường. Ý thức được điều này, Công ty luôn chú 
trọng trong công tác sử dụng nhiên liệu tiết kiệm. 
Trong quá trình thi công xây dựng luôn tuân theo 
các quy định hiện hành nhằm giảm thiểu tối đa 
tác hại tới môi trường. Tăng cường công tác tuyên 
truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức và bảo vệ 
môi trường cho toàn thể CBCNV trong Công ty. Kế 
hoạch và hành động của Công ty được đặt ra là: 
bảo vệ môi trường bền vững; sử dụng tiết kiệm và 
hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tránh lãng 
phí; giảm tác động tiêu cực đối với môi trường qua 
việc sử dụng tiết kiệm điện – nước; tích cực trồng 
cây xanh cải thiện môi trường sống cũng như môi 
trường làm việc. 

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là chủ đề nóng trên 
các mặt báo và nhận được rất nhiều sự quan tâm của người 
dân. Công ty luôn hiểu rõ trách nhiệm phải chấp hành luật bảo 
vệ môi trường một cách nghiêm chỉnh. Theo đó, Công ty luôn 
tiến hành kiểm tra môi trường, thực hiện đúng tần suất quan 
trắc theo quy định. Đồng thời, Công ty luôn đưa ra các biện 
pháp, quy định dành cho cả nhân viên và những khu vực hoạt 
động của công ty về việc giữ gìn vệ sinh môi trường; góp phần 
bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển của ngành, 
chính sách của Nhà nước và xu thế chung của thế giới, đảm 
bảo thực hiện phát triển một cách bền vững.

TIÊU THỤ NƯỚC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số lượng nhân viên hiện tại của Công ty: 57 người.

Mức lương trung bình: 11.000.000 đồng/tháng/người.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty luôn cố gắng hoàn thiện các chính sách dành cho nhân viên, tạo 

điều kiện cho người lao động nâng cao chất lượng cuộc sống. Đào tạo nhân 

sự là hoạt động mà LHC chú trọng phát triển, đặc biệt là trong thị trường lao 

động liên tục phát triển dựa trên các yếu tố bền vững, kiến thức và năng lực 

phải được nâng cao mới đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG NHẰM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

Xây dựng chế độ tiền lương, chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân viên. Đặt ra các chế độ thưởng, phạt theo 

năng lực và thành tích nhằm tạo động lực cho nhân viên phát huy hết khả năng mà họ đang có. 

Công ty luôn cố gắng hoàn thiện các chính sách dành cho nhân viên, tạo điều kiện cho người lao động nâng cao 

chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, Công ty còn lập ra các chính sách an sinh xã hội dành cho người lao động bao 

gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm hưu trí, Bảo hiểm y tế... cùng với đó là xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, 

dân chủ, tôn trọng hướng tới người lao động. 

Năm 2022, Công ty thực hiện đầy đủ công tác về an toàn vệ sinh lao động. Công ty cung cấp đầy đủ bảo hộ lao 

động, đồng phục cho người lao động; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; cử nhân sự tham gia huấn 

luyện phòng cháy chữa cháy; Công ty cũng tiến hành diễn tập phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra; trang bị 

bảo hiểm và kiểm định xe, máy móc thiết bị đầy đủ theo quy định.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM  CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 
ĐỊA PHƯƠNG

Bên cạnh các mục tiêu hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty còn chú trọng đến trách nhiệm đối với 

xã hội là sự phát triển bền vững trong tương lai của doanh nghiệp. Đầu tiên là các chính sách nhằm bảo vệ môi 

trường, giữ gìn không khí trong sạch cho địa bàn nhân dân thành phố Đà Lạt. Bên cạnh đó là các chính sách an 

sinh xã hội, trao tặng quà vào các ngày lễ cho các cựu chiến binh, người già, người tàn tật và trẻ em cùng với sự 

ủng hộ khi địa bàn khu vực hoạt động gặp khó khăn như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
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ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 
hoạt động của Công ty, trong đó có đánh 
giá liên quan đến trách nhiệm môi trường 
và xã hội

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 
của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng 
quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY, TRONG ĐÓ CÓ ĐÁNH GIÁ LIÊN 
QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

 

STT Chỉ tiêu - Hợp nhất Đơn vị tính KH 2022 TH 2022 TH 2022/ KH2022

1
Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ

Triệu đồng   1.100.000  1.416.509 128,77%

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng  100.000  147.993 147,99%

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng -  116.800 -

Kết thúc năm 2022, Công ty ghi nhận:

• Doanh thu thuần đạt 1.416.509 triệu đồng, đạt 128,77% so với kế hoạch.

• Lợi nhuận trước thuế đạt 147.993 triệu đồng, vượt hơn 47,99% so với kế hoạch. 

Các chi phí trong kỳ bao gồm: Chi phí tài chính tăng mạnh nhất, từ 662 triệu đồng lên 1.450 triệu đồng, tương ứng 
mức tăng 119 %. Chi phí bán hàng xấp xỉ 3.342 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm phần lớn trong tổng 
chi phí, từ 100.353 triệu đồng lên 131.482 triệu đồng, tương ứng mức tăng 31,02%. 

Năm 2022, Các cấp lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết nhất trí và đồng lòng trong công tác điều hành Công ty hoàn 
thành những kế hoạch đã đề ra. Hơn hết, LHC có nội bộ người lao động luôn nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo, góp phần 
đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hoàn tất việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1, Nâng vốn điều lệ từ 72 tỷ đồng lên 144 tỷ đồng. Tổng số 
vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.400.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 
đồng/cổ phần.

VỀ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
• Ngày 01/01/2022: 55 lao động dài hạn.

• Ngày 31/12/2022: 57 lao động dài hạn.

• Lương bình quân của người lao động năm 2020: 9.000.000, đồng/người/tháng.

• Lương bình quân của người lao động năm 2021: 9.200.000, đồng/người/tháng.

• Lương bình quân của người lao động năm 2022: 11.000.000,đồng/người/tháng.

VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC
Ngày 22/04/2022 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 
năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chi trả cổ tức 30-50%, tùy theo kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 1/11/2022, Hội đồng quản trị thống nhất 100% chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 
2022 là 5% bằng tiền mặt (500 đồng/cổ phần).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022

- Ngày chi trả cổ tức: 02/12/2022

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
NĂM 2022
Hội đồng quản trị quyết định thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn 
RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính riêng năm 2022 
và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI 
Hoàn tất việc điều chỉnh ngành nghề và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối 
đa của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng, tỷ lệ sở hữu nhà đầu 
tư nước ngoài tối đa là 50%.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, 
tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT 
ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ trong năm tài chính 2022. Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể 
Ban Tổng Giám đốc và CBNV trong Công ty.

Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý các hoạt động kinh 
doanh. HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo và giải 
quyết kịp thời các đề xuất, yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh hàng ngày. 

Các cuộc họp định kỳ và đột xuất được tổ 
chức giữa Hội đồng quản trị để nghe báo 
cáo và giải quyết kịp thời mọi tình huống. 

Xem xét và chuyển đổi vị trí, bộ phận phòng ban 
trong Công ty để phù hợp hơn trong công tác 
quản lý, tăng hiệu quả và năng suất công việc. 

Kế hoạch đầu tư và nghị quyết dự án, cung 
cấp vốn và nhân sự để quản lý dự án.

Hội đồng quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ, Quy chế về nguyên tắc làm việc, mối quan hệ công tác của HĐQT với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức 
trong Công ty và các quy chế nội bộ khác của Công ty. Nhờ vào nỗ lực nắm bắt thông tin, năng lực chuyên môn, thực 
hiện tốt kế hoạch ứng phó kịp thời theo chiến lược của HĐQT và sự cống hiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty. HĐQT 
càng đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc thông qua các hoạt động giám sát cụ thể:
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng quản trị

 » Thực hiện và đảm bảo hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật 
và điều lệ của Công ty. 

 » Đảm bảo hoạt động của HĐQT luôn dựa trên lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty. Đảm 
bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

 » Thực hiện đầy đủ các các cuộc họp, trao đổi định kỳ đều đặn, nắm bắt kịp thời hoạt động 
kinh doanh của Công ty, chỉ đạo kịp thời đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh mà ĐHĐCĐ giao phó.

 » Tiếp tục hoàn thiện và triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo đúng quy định pháp luật.

 » Tiếp tục cải tiến hoàn thiện bộ máy HĐQT đáp ứng theo yêu cầu của quy định pháp luật về 
quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh

 » Đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát 
triển, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu để chiếm lĩnh thị phần.

 » Liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh và diễn biến tình hình vĩ mô, chủ động sẵn sàng các 
phương án phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng các kịch bản biến động các yếu tố lãi 
suất, tỷ giá, giá dầu… để có giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

 » Nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ, từng bước số hóa, tinh gọn hệ thống quản lý 
của Công ty.

 » Tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các Đơn vị theo tình hình 
thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:

Xem tại Phần 3- Mục Kế hoạch phát triển trong tương lai
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Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
và Ban Kiểm soát

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HĐQT
 

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 1.072.000 7,44%

2 Ông Trần Việt Thắng Phó CT HĐQT 528.500 3,67%

3 Ông Trần Hùng Phương TV. HĐQT 140.000 0,97%

4 Ông Lý Chủ Hưng TV. HĐQT 35.700 0,25%

5 Ông Phan Công Ngôn TV. HĐQT độc lập - -

(*) Tính tại ngày 16/11/2022

(Tính tại ngày 31/12/2022)

LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• 2007 - 2012 : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ladofoods (VDL)

• 2012 - 2018 : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 Phytopharma

• 2015 - 2019 : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty GTN FOODS

• 2015 - 2019 : Trưởng Ban Kiểm soát VinaTea

• 2015 - 2020 : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Miền Nam

• 02/2021 - nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Phân bón Vinacafe

• 25/04/2021 – 
20/04/2022

: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

• 21/04/2022 – nay : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Năm sinh : 1973 Nơi sinh : Bắc Ninh Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính kế toán 

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Phó Chủ tịch HĐQT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty Phân bón Vinacafe
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Anphatek 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Sở hữu cá nhân:  528.500 cổ phiếu, chiếm 3,67% vốn điều lệ.

        Ông TRẦN VIỆT THẮNG - THÀNH VIÊN HĐQT

• 10/1986 – 09/1987 : Nhân viên kỹ thuật Trung tâm ĐH2 Đại học Thủy lợi Hà Nội

• 10/1987 – 04/1996 :
Phó Giám đốc Xí nghiệp SX vật liệu xây dựng cơ bản - Công ty công nghiệp Đá 
xuất khẩu Lâm Đồng

• 05/1996 – 03/1998 : Quyền Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy lợi I Lâm Đồng

• 04/1998 - 07/2000 : Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy lợi I Lâm Đồng

• 08/2000 - 06/2020 : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

• 07/2020 - nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

• 04/2006 - 03/2011 : Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

• 04/2011 - nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

• 12/2015 - 06/2020 : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40

• 01/07/2020 – nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Năm sinh : 1964 Nơi sinh : Thái Bình Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thuỷ lợi

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Chủ tịch HĐQT 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng 
Lâm Đồng (LBM)
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (L40)

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Sở hữu cá nhân:  1.072.000 cổ phiếu, chiếm 7,44% vốn điều lệ. 

        Ông LÊ ĐÌNH HIỂN - CHỦ TỊCH HĐQT
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• 2003 - 2007 : Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn

• 2007 - 2013 : Trưởng phòng Kinh doanh VPĐD Tập đoàn Dealim (Hàn Quốc)

• 2013 - nay : Giám đốc Công ty Nhựa và Hoá chất Polychem

• 2016 - nay : Thành viên góp vốn Công ty TNHH Đồng Hành Xanh

• 04/2016 - 04/2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

• 25/04/2021 - nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Năm sinh : 1978 Nơi sinh : Long An Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Sở hữu cá nhân:  140.000 cổ phiếu, chiếm 0,97% vốn điều lệ. 

        Ông TRẦN HÙNG PHƯƠNG - THÀNH VIÊN HĐQT

LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• 2008 - 2009 : Làm bộ phận khối tư vấn đầu tư khách nước ngoài tại Công ty Chứng khoán SBS

• 2010 - 2017 : Giám đốc Công ty TNHH TMDV Đá Quốc tế Tín Hưng

• 2018 - nay : Giám đốc Công ty TNHH SXTM Đá Bazal Đăk Mil

• 25/04/2021 – nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Năm sinh : 1981 Nơi sinh : Bắc Giang Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thuỷ lợi

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Sở hữu cá nhân:  35.700 cổ phiếu, chiếm 0,25% vốn điều lệ. 

        Ông LÝ CHỦ HƯNG - THÀNH VIÊN HĐQT

• 1991 - 1994 : Quản lý Kỹ thuật thuộc Viện Quy hoạch tổng hợp Lâm Đồng

• 1994 - 2018 : Chi cục Thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng

• 25/04/2021 – nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Năm sinh : 1958 Nơi sinh : Đà Lạt Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thuỷ lợi

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Sở hữu cá nhân:  0 cổ phiếu, chiếm 0,00% vốn điều lệ. 

        Ông PHAN CÔNG NGÔN - THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

RÀ SOÁT DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM:
Ngày 25/04/2022, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Trần Việt Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm 
kỳ 2021-2025. 

Năm 2022 dịch bệnh Covid-19 cơ 

bản được khống chế, nền kinh tế thế 

giới nói chung và Việt Nam nói riêng 

gặp rất nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị 

và Ban Tổng Giám đốc điều hành đã có rất 

nhiều nỗ lực quản trị, điều hành để mang lại kết 

quả kinh doanh tốt nhất cho Công ty và cổ đông. 

Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, 

thách thức nhưng với sự chung sức, đồng lòng, tinh 

thần trách nhiệm, tính sáng tạo của tập thể Ban lãnh đạo 

cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên của LHC, Tôi hoàn toàn 

tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề 

ra, tiếp tục tạo dựng nên một thương hiệu uy tín, vững mạnh trên 

thị trường, đồng thời mang đến những giá trị thiết thực cho tất cả 

Quý cổ đông, Quý đối tác, Cán bộ công nhân viên và toàn xã hội.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buối họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham dự họp

1 Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 9 100%

2 Ông Trần Việt Thắng Phó CT HĐQT 9 100%

3 Ông Trần Hùng Phương TV. HĐQT 9 100%

4 Ông Lý Chủ Hưng TV. HĐQT 9 100%

5 Ông Phan Công Ngôn TV. HĐQT độc lập 9 100%

Tính đến 31/12/2022

Số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà chỉ phân công các thành viên HĐQT phụ trách 
từng lĩnh vực. 

 » Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các phòng Ban, 
các Đội xây lắp, Công trường trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông và của Công ty. 

 » Tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm rõ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để các Thành viên 
được mời có ý kiến và nhận sự chỉ đạo kịp thời. 

 » Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

 » Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022. 

 » Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng Giám đốc theo đúng nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông. 

 » Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy 
định của Pháp luật. 

 » Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Định mức và Đơn giá nội bộ để áp dụng thống nhất trong toàn Công ty.

 » Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch ĐHĐCĐ giao, mang lại lợi 
ích cao cho cổ đông và người lao động của Công ty.

 » Đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ từ 
72.000.000.000 đồng lên 144.000.000.000 đồng.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm:

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Nội dung và kết quả của các cuộc họp

• Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương 
ứng như sau:

 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1
Số: 05/2022/

NQ-HĐQT/LHC
30/03/2022

Điều 1: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để trình ĐHĐCĐ 
năm 2022 như sau: 
1.1. Công ty mẹ
- Doanh thu thuần: 180 tỷ đồng 
- Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng 
- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%/50% hoặc tương đương 
- Đầu tư TSCĐ: 7/10 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 7/10 tỷ đồng
1.2. Hợp nhất
- Doanh thu thuần: 1.000 tỷ đồng 
- Lợi nhuận sau thuế: 100 tỷ đồng 
Điều 2: Thống nhất đầu tư 01 xe Mercedes - Benz GLC300 4 matic 5 chỗ mới 
100% phục vụ công việc của Tổng Giám đốc. Giá trị đầu tư: 2.530.000.000 
đồng, giá sau thuế, chưa bao gồm phí đăng ký (phí trước bạ, biến số, đăng 
kiểm...).
Điều 3: Thống nhất sửa đổi khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty để thông báo tỷ 
lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%, chi tiết sửa 
đổi như sau:
(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện nay (trên Cổng thông tin 
điện tử và Điều lệ 2021): 
3.1. (4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Chi tiết: Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy 
lợi, cấp thoát nước.
(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh đề nghị điều chỉnh.
(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Chi tiết: Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, 
cấp thoát nước (Trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện 
hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).
3.2. (6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê. 
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà làm việc, văn phòng, nhà ở.
(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh đề nghị điều chỉnh.
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê. 
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà làm việc, văn phòng, nhà 
ở (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1
Số: 05/2022/NQ-

HĐQT/LHC
30/03/2022

Điều 4: Thống nhất nội dung các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2022, bao gồm: 
4.1. HĐQT quyết định ban hành Báo cáo công tác quản trị của HĐQT 
Công ty năm 2021 như nội dung dự thảo và trình ĐHĐCĐ năm 2022. Chủ 
tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành báo cáo; 
4.2. Báo cáo tình hình tài chính đã kiểm toán năm 2021; 
4.3. Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2021; 
4.4. Tờ trình: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Phương án chi 
thù lao HĐQT và BKS năm 2022; 
4.5. Tờ trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
4.6. Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
4.7. Tờ trình: Phương án sáp nhập Công ty LHC và L40; 
4.8. Tờ trình: Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công 
ty với người liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị 
tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 
4.9. Tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để thông báo tỷ lệ sở 
hữu của nhà đầu tư nước ngoài; 
4.10. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ; 
4.11. Thông qua nội dung Dự thảo Chương trình Đại hội để trình ĐHĐCĐ;
4.12. Thông qua nội dung Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết 
của Đại hội để trình ĐHĐCĐ; 
4.13. Thông qua nội dung Dự thảo nội dung Nghị quyết để trình ĐHĐCĐ; 
4.14. Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại 
hội gồm: 
- Ông Trần Đại Hiền - Phó TGĐ: Trưởng ban 
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng KH-KT: Thành viên 
- Bà Lê Thị Thủy: Thành viên 
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phòng Tài chính - Kế toán: Thành viên 
Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các 
cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

02
Số: 08/2022/NQ-

HĐQT/LHC
08/06/2022

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trần Việt Thắng.
Sinh ngày: 06/02/1973 - Quốc tịch: Việt Nam.
-  Địa chỉ thường trú: 497 Gia Phú, phường 3, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán.
Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. 
Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các 
cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

03
Số: 08/2022/NQ-

HĐQT/LHC
08/06/2022

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần 
từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 22 năm 
2022 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:
1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 
Thủy lợi Lâm Đồng.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. 
4. Vốn điều lệ hiện nay: 72.000.000.000 đồng.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.200.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.200.000 cổ phiếu.
7. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
- Vốn điều lệ trước phát hành: 72.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 72.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 144.000.000.000 đồng.
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách 
tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh 
sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.200.000 cổ phiếu (Bằng 
chữ: Bảy triệu hai trăm ngàn cổ phiếu).
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 72.000.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ đồng).
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến 
phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu 
được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ 
phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. 
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. 
Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận (103/1*1) = 103 cổ 
phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 
103 cổ phiếu mới.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 
nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân). 
15. Nguồn vốn phát hành:
- Quỹ đầu tư phát triển: 60.000.000.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 12.000.000.000 đồng
Giá trị quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần được xác định theo 
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

03
Số: 08/2022/NQ-

HĐQT/LHC
08/06/2022

16. Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu 
sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. 
17. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy 
ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022. 
18. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết 
chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
19. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều 
chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Lâm Đồng sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả 
phát hành. 
Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện phương 
án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ 
thể: 
- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để 
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến UBCKNN và giải trình các 
vấn đề liên quan (khi có yêu cầu); 
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án 
phát hành như trên.
- Chuẩn bị trình HĐQT phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc đăng 
ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 
và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 
số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua 
sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành. 
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của 
pháp luật.
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn - CTCP Chúng khoán FPT để thực hiện 
các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và Pháp 
luật. 
Điều 3: Các Ông, Bà Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng có trách nhiệm thi hành 
Nghị quyết này. 
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

04
Số: 9a/2022/NQ-

HĐQT/LHC
21/06/2022

Điều 1: 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tình hình sản xuất – kinh 
doanh 6 tháng đầu năm 2022.
2. Hội đồng quản trị thống nhất Ủy quyền Chủ tịch HĐQT giải quyết trước 
30/6/2022 việc thuê mướn, mua bán thiết bị giữa L40 và LHC.
Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán 
và Tư vấn RSM Việt nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2022 cho Công ty LHC và kiểm toán hợp nhất.
Điều 3: HĐQT thống nhất không bán phần 51% vốn góp của Công ty LHC tại 
Công ty L40 trong thời điểm này để trả lời cho cổ đông lớn Shih Kuan Tung.
HĐQT thống nhất giữ nguyên niêm yết của Công ty L40 trên sàn HNX như 
hiện nay.
Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá 
nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

05
Số: 10/2022/NQ-

HĐQT/LHC
13/07/2022

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 
nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 
sở hữu cho cổ đông với nội dung sau: 
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2022.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01 Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 
thêm 01 cố phiếu mới. 
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với 
tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận (103/1*1) = 103 cổ phiếu 
mới. Theo nguyên tắc tính toán trên cổ đông A được nhận thêm 103 cổ 
phiếu mới. 
Nguồn vốn phát hành:
- Quỹ đầu tư phát triển: 60.000.000.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 12.000.000.000 đồng 
Giá trị quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần được xác định theo 
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán. 
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Do tỷ lệ thực hiện quyền là 
01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân). 
Điều 2: Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng có trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này. 
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

06
Số: 11/2022/NQ-

HĐQT/LHC 10/08/2022

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tình hình sản xuất - kinh 
doanh 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 
1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:
• Doanh thu thuần: 64,6 tỷ đạt 35,9% KH
• Lợi nhuận trước thuế: 7,63 tỷ đạt 25,4% KH 
• LN từ cổ tức: 6,49 tỷ đạt 32,45% KH 
• LBM: 6,49 tỷ đạt 36,36% KH
• L40: 0 tỷ đạt 0% KH
• LN từ SXKD: 1,14 tỷ đạt 11,4% KH  
• Đầu tư TSCĐ: 3,4 tỷ đạt 48,6% KH
• Khấu hao TSCĐ: 2,5 tỷ đạt 35,7% KH  
• Đầu tư vào Công ty con: 145 tỷ
2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất: 
• Doanh thu thuần: 644 tỷ đạt 64,4% KH 
• Lợi nhuận trước thuế: 79 tỷ đạt 79% KH 
3. Công tác tổ chức nhân sự:
• Thông qua nội dung Ông Kim Ngọc Đảng - Phó TGĐ nghỉ hưu theo chế 

độ từ 01/8/2022; Thống nhất kéo dài hợp đồng lao động và giữ nguyên 
chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/08/2022. 

• Thông qua nội dung Bà Lê Thị Thủy thôi kiêm nhiệm chức danh Trưởng 
phòng TC-HC Công ty. 

• Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiền - Phó TGĐ, kiêm nhiệm Trưởng 
phòng TC-HC Công ty. 

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá 
nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

07
Số: 12/2022/NQ-

HĐQT/LHC
23/08/2022

Điều 1: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng 
với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 7.200.000 cổ phiếu để tăng 
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau: 
“1. Vốn điều lệ của Công ty là 144.000.000.000 đồng (Bằng chữ; Một trăm 
bốn mươi triệu đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.400.000 cổ phần với 
mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.
Điều 2: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Điều 3: Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng có trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

08
Số: 13/2022/NQ-

HĐQT/LHC
01/11/2022

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ 100% thông qua 
tình hình sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2022 như sau: 
1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ 
• Doanh thu thuần: 87,6 tỷ đạt 48,7% KH
• Lợi nhuận trước thuế: 7,79 tỷ đạt 25,96% KH 
• LN từ cổ tức: 6,49 tỷ đạt 32,45% KH 
• LBM: 6,49 tỷ đạt 36,36% KH
• L40: 0 tỷ đạt 0% KH
• LN từ SXKD: 1,3 tỷ đạt 13% KH  
• Đầu tư TSCĐ: 3,4 tỷ đạt 48,6% KH
• Khấu hao TSCĐ: 4 tỷ  
• Đầu tư vào Công ty con: 145 tỷ
2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất
• Doanh thu thuần: 1.014 tỷ đạt 92,2% KH
• Lợi nhuận trước thuế: 122 tỷ đạt 122% KH 
Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý 3/5 thành viên, đạt tỷ lệ 60% giao Công ty 
con LBM sẽ tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Thủy 
điện La Ngâu. Cụ thể như sau: 
• Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện La Ngâu là 100 tỷ đồng. 
• Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng: 35% vốn điều lệ. 
• Tổng giá trị mua: 54.974.323.650 đồng. 
Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 
2022 là 5% bằng tiền mặt (500 đồng/cổ phần).
• Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022
• Ngày chi trả cổ tức: 02/12/2022 
Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá 
nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Ông Phan Công Ngôn – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội 
đồng quản trị tiếp tục góp phần giúp Hội đồng quản trị giám sát, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định 
hướng phát triển. Với kiến thức và chuyên môn của mình, Ông đã đưa ra ý kiến xác thực, có chuyên môn và thể hiện 
tinh thần độc lập. 

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập, thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ 
Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh Công ty đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh 
giá trong các cuộc họp định kỳ.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và 
Quy chế quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị 
đã có sự phối hợp tốt để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh 
doanh đã đề ra.

Các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Không có.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT: (Tính tại ngày 31/12/2022)
 

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP sở hữu 

(*)
Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Lê Huy Sáu Trưởng Ban Kiểm soát 220.000 1,54%

2 Bà Nguyễn Thị Liên Thành viên Ban Kiểm soát 165.000 1,15%

3 Bà Hoàng Thị Lụa Thành viên Ban Kiểm soát 328.000 2,28%

(*) Tính tại ngày 16/11/2022

LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT: 

• 1992 - 1997 : Cán bộ Thuỷ lợi Phòng Kinh tế huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

• 1997 - 2000 : Cán bộ Công ty Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng

• 2000 - 2020 : Cán bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

• 25/04/2021 - nay Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Năm sinh : 1968 Nơi sinh : Thanh Hoá Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Trưởng Ban Kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Sở hữu cá nhân:  220.000 cổ phiếu, chiếm 1,54% vốn điều lệ. 

        Ông LÊ HUY SÁU - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

• 01/1995 - 06/1997 : Kế toán thanh toán tại Công ty Phát triển Kinh tế Lâm Đồng

• 07/1997 - 02/2007 :
Kế toán trưởng Trung tâm lữ hành - Đơn vị thành viên thuộc CT Dịch vụ Du lịch 
Đà Lạt - Nay là CTCP Dịch vụ Du lịch Đà Lạt

• 03/2007 - 09/2008 : Chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ CTCP Dịch vụ Du lịch Đà Lạt

• 10/2008 - 02/2010 : Giám đốc Khu du lịch Prenn - Đơn vị thành viên thuộc CT Dịch vụ Du lịch Đà Lạt

• 03/2010 - 09/2010 : Phó phòng Đầu tư và Kiểm soát nội bộ CTCP Dịch vụ Du lịch Đà Lạt

• 10/2010 - 03/2011 : Trưởng phòng Tài chính Kế toán CTCP Sacom Tuyền Lâm Đà Lạt

• 04/2016 – 04/ 2021 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

• 25/04/2021 - nay : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Năm sinh : 1972 Nơi sinh : Bắc Giang Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác :

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Sở hữu cá nhân:  328.000 cổ phiếu, chiếm 2,28% vốn điều lệ. 

        Bà NGUYỄN THỊ LIÊN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
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RÀ SOÁT DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BKS TRONG NĂM: Không có.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

• NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM
 » Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện các nội dung công việc theo chức năng và nhiệm vụ 

của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty. Cụ thể các hoạt động đã thực hiện của Ban Kiểm soát 
trong năm 2022 như sau: 

 » Tham gia các cuộc họp của HĐQT với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty. Đại diện BKS tham gia họp 
giao ban định kỳ của Công ty.

 » Kiểm tra sổ sách ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán và tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty tại 
văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

 » Đánh giá kết quả hoạt động, tình hình quản lý, tính pháp lý các dự án được triển khai tại Công ty mẹ và các 
Công ty con.

 » Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022.

 » Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng 
như tính hợp lý trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Giám sát 
việc quản lý tài chính và các quy định khác của Công ty.

 » Giám sát việc điều hành kinh doanh, phân bổ nguồn lực, cân đối vốn để triển khai các kế hoạch kinh doanh 
và phân phối lợi nhuận của Công ty.

 » Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và 
Điều lệ.

 » Giám sát việc chi trả lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của những người quản lý Công ty phù hợp với 
kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

 » Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty. Kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính thường niên nhằm 
đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính.

 » Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán.

 » Thảo luận và thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

 » Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay :

• Sở hữu cá nhân:  165.000 cổ phiếu, chiếm 1,15% vốn điều lệ. 

• 01/10/1989 - 
31/05/1993

:
Nhân viện Kế toán tại Xí nghiệp Quản lý và Khai thác Công trình thuộc Liên hiệp 
Xí nghiệp Thuỷ lợi Lâm Đồng

• 01/06/1994 :
Nhân viên Kế toán tại Xí nghiệp Khai thác và chế biến Đá ốp lát thuộc Công ty 
Công nghiệp Đá xuất khẩu Lâm Đồng

• 29/06/1998 - 
30/06/2018

:
Nhân viên Thủ quỹ Công ty Xây dựng Thuỷ lợi 1 Lâm Đồng nay là Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

• 25/04/2021 - nay : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Năm sinh : 1967 Nơi sinh : Thái Bình Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn : Trung cấp Kế toán

Quá trình công tác :

        Bà HOÀNG THỊ LỤA - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT
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ĐÁNH GIÁ CỦA BKS VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 » Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và 
được trình bày theo quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán, chế độ tài chính Việt Nam và được kiểm toán theo 
đúng quy định hiện hành.

 » Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ: Năm 2022, doanh thu và lợi nhuận không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch.

 » Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2022 đã đạt vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 128,82% và lợi nhuận 
trước thuế đạt 152,39%.

 » Tình hình tài chính ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC VÀ BAN QUẢN LÝ CÔNG TY TRONG NĂM 2022

ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

 » HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì.

 » HĐQT thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022. Các nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức 
năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và theo Điều lệ Công ty.

 » HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ tốt cho Ban Tổng Giám đốc điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công 
ty.

 » BKS đánh giá hoạt động của HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị doanh 
nghiệp. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu và theo sát mọi hoạt động Công ty với tinh 
thần trách nhiệm cao.

 » Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đưa ra các giải pháp nỗ lực để tiết 
giảm chi phí nên có lợi nhuận.

 » Ban điều hành đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 
HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày cơ bản tuân theo các quy định của pháp luật và quy định 
của Công ty.

 » Hoạt động công bố thông tin kịp thời, tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho Công ty niêm yết.

 » HĐQT và Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận 
với các thông tin một cách trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra hoặc thông qua báo cáo 
tài chính của Công ty.

 » Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tại các cuộc họp, Ban Kiểm soát đã thảo luận 
các vấn đề kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình quản trị của Công ty trong phạm vi chức năng của 
Ban Kiểm soát.

 » Ban Kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của BKS và những kiến nghị cần thiết đến HĐQT, Ban 
điều hành trong phạm vi nghĩa vụ của mình. 

SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

 

STT
Thành viên 

Ban Kiểm soát
Chức vụ

Số buối họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

1 Ông Lê Huy Sáu Trưởng Ban Kiểm soát 3 100%

2 Bà Nguyễn Thị Liên Thành viên Ban Kiểm soát 3 100%

3 Bà Hoàng Thị Lụa Thành viên Ban Kiểm soát 3 100%

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

• Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng 
như sau:

 

STT Nội dung Ngày họp Nội dung chi tiết Kết quả

1 Cuộc họp 1 22/04/2022
Phân giao trách nhiệm các thành 
viên BKS

Đạt

2 Cuộc họp 2 02/11/2022
Đánh giá tình hình SXKD 9 tháng 
đầu năm

Đạt

3 Cuộc họp 3 26/02/2023 Chuẩn bị Báo cáo trình ĐHĐCĐ Đạt

BAN KIỂM SOÁT
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• KIẾN NGHỊ CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 2022

BAN KIỂM SOÁT

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

• KIẾN NGHỊ CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 2022

• PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS ĐỐI VỚI NĂM 2023

 » Công ty cần thúc đẩy việc khảo sát, nghiên cứu nhằm tìm kiếm dự án mới đồng 
thời với việc tháo gỡ các vướng mắc các dự án đang triển khai để thúc đẩy phát 
triển lĩnh vực kinh doanh xây dựng.

 » Xây lắp là lĩnh vực truyền thống của Công ty mẹ nhưng ngày càng khó khăn và đạt 
hiệu quả thấp. Do đó, HĐQT cần nghiên cứu cơ chế mới phù hợp hơn với lĩnh vực 
xây lắp để quản lý và cải thiện hiệu quả hoạt động.

 » HĐQT cần chú trọng nhiều hơn đến việc tuyển dụng, đào tạo thế hệ kế cận, đảm 
bảo việc phát triển bền vững của Công ty.

 » Tiếp tục duy trì tốt chức năng kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, nội dung kinh tế kế 
hoạch mà nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, công 
khai vì lợi ích của cổ đông và Công ty;

 » Phối hợp với Bộ phận kiểm toán nội bộ nhằm thu thập thông tin, đưa ra kiến nghị 
với HĐQT và Ban điều hành về công tác kiểm soát chi phí và kiểm soát vốn tại các 
Công ty con;

 » Phối hợp với Bộ phận kiểm toán nội bộ, Bộ phận đảm bảo chất lượng và an toàn 
lao động để soát xét chi phí, đánh giá hiệu quả kinh tế của một số công trình hoàn 
thành. Trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị sử dụng tư vấn độc lập là các 
Công ty kiểm toán độc lập.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
 

STT Thành viên Chức vụ Năm 2021 Năm 2022

THÙ LAO

1 Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 895.250.000        721.500.000

2
Ông Hầu Văn Tuấn
(đã miễn nhiệm)

Thành viên HĐQT 169.000.000 -

3
Ông Bùi Trung Trực
(đã miễn nhiệm)

Thành viên HĐQT 140.000.000 -

4
Ông Mai Nam Dương
(đã miễn nhiệm)

Thành viên HĐQT 140.000.000 -

5
Ông Lê Văn Quý
(đã miễn nhiệm)

Thành viên HĐQT 165.000.000 -

6 Ông Trần Việt Thắng Phó CT HĐQT 40.000.000 105.000.000

7 Ông Trần Hùng Phương TV. HĐQT 40.000.000 60.000.000

8 Ông Lý Chủ Hưng TV. HĐQT 40.000.000 60.000.000

9 Ông Phan Công Ngôn TV. HĐQT độc lập 40.000.000 60.000.000

TỔNG CỘNG 1.669.250.000  1.006.500.000

THU NHẬP

1
Ông Lê Đình Hiển
(đã miễn nhiệm)

Tổng Giám đốc      481.500.000  

2 Ông Lê Văn Quý Tổng Giám đốc 485.250.000        186.411.000   

3
Ông Kim Ngọc Đảng
(miễn nhiệm ngày 
01/09/2022)

Phó Tổng Giám đốc 365.250.000   276.500.000

4 Ông Hầu Văn Tuấn Kế toán trưởng  425.250.000        301.500.000   

TỔNG CỘNG 1.275.750.000  1.245.911.000  

STT Thành viên Chức vụ Năm 2021 Năm 2022

CỔ TỨC

1 Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT  2.412.000.000    1.072.000.000  

2
Ông Hầu Văn Tuấn
(đã miễn nhiệm)

Thành viên HĐQT 371.400.000   -

3
Ông Bùi Trung Trực
(đã miễn nhiệm)

Thành viên HĐQT 156.600.000   -

4
Ông Mai Nam Dương
(đã miễn nhiệm)

Thành viên HĐQT 317.000.000   488.700.000   

5
Ông Lê Văn Quý
(đã miễn nhiệm)

Thành viên HĐQT 206.100.000    140.000.000   

6 Ông Kim Ngọc Đảng Phó CT HĐQT 148.500.000   26.600.000   

TỔNG CỘNG 3.611.600.000  1.727.300.000

TIỀN LƯƠNG VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TV BKS

1 Ông Lê Huy Sáu
Trưởng 

Ban Kiểm soát
40.000.000    60.000.000   

2 Bà Hoàng Thị Lụa
Thành viên 

Ban Kiểm soát
 16.000.000    24.000.000   

3 Bà Nguyễn Thị Liên
Thành viên 

Ban Kiểm soát
36.000.000   24.000.000  

4
Bà Phạm Thị Tâm  
(đã miễn nhiệm)

Thành viên 
Ban Kiểm soát

 8.000.000   -

5
Ông Tô Văn An
(đã miễn nhiệm)

Thành viên 
Ban Kiểm soát

8.000.000   -

TỔNG CỘNG 108.000.000  108.000.000    

CỔ TỨC

1 Ông Lê Huy Sáu
Trưởng 

Ban Kiểm soát
535.000.000 206.000.000

2 Bà Hoàng Thị Lụa
Thành viên 

Ban Kiểm soát
768.600.000 319.800.000

3 Bà Nguyễn Thị Liên
Thành viên

 Ban Kiểm soát
238.400.000 160.590.000

4
Bà Phạm Thị Tâm  
(đã miễn nhiệm)

Thành viên 
Ban Kiểm soát

35.000.000 488.700.000

5
Ông Tô Văn An
(đã miễn nhiệm)

Thành viên 
Ban Kiểm soát

178.000.000 140.000.000

TỔNG CỘNG 1.755.000.000  686.390.000  
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GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 

STT
Người thực hiện 

giao dịch
Quan hệ với 
người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...)
Số cổ 

phiếu(CP)
Tỷ lệ

Số cổ 
phiếu(CP)

Tỷ lệ

1 Phạm Thị Thanh Hương Vợ CT HĐQT 0 0% 424.400 2,95% Mua + thưởng

2 Trần Việt Thắng PCT.HĐQT 224.600 3,12% 528.500 3,67% Mua + thưởng

3 Hầu Văn Tuấn Kế toán trưởng 35.000 0,48% 27.000 0,18% Bán + thưởng

4 Phạm Thị Thúy Vợ PCT. HĐQT 0 0% 407.000 2,83% Mua

5 Trần Ngọc Huệ Em PCT. HĐQT 0 0% 608.900 4,23% Mua

6 Lê Huy Sáu HĐQT Trưởng BKS 134.000 1,86% 222.000 1,54% Bán + thưởng

7 Hoàng Thị Lụa Thành viên BKS 170.800 2,37% 328.000 2,28% Bán + thưởng

8 Đào Thị Kim Thoa Vợ TV. HĐQT 291.100 4,04% 0 0% Bán

9 Đinh Văn Diện Em rể CT HĐQT 42.000 0,58% 83.000 0,58% Bán + thưởng

10 Trần Tuấn Tú Con TV. BKS 2.800 0,04% 1.700 0,01% Bán + thưởng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
 

STT
Người thực hiện 

giao dịch

Cổ đông lớn với 
người có liên 

quan

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...)
Số cổ 

phiếu(CP)
Tỷ lệ

Số cổ 
phiếu(CP)

Tỷ lệ

1 Nguyễn Thị Mai Lan Cổ đông lớn 982.200 13,64% 936.400 6,50% Bán + thưởng

2 Nguyễn Ngọc Duy Cổ đông lớn 0 0% 1.263.800 8,78% Mua

3 Shih Kuan Tung Cổ đông lớn 688.300 9,56% 2.029.000 13,67% Mua + thưởng

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Bên liên quan khác Mối quan hệ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 Công ty con trực tiếp 

Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng Công ty con trực tiếp 

Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát Công ty con gián tiếp 

Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành Công ty con gián tiếp 

Công ty TNHH Một Thành Viên Bê Tông LBM Đắk Nông Công ty con gián tiếp 

Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú Công ty con gián tiếp 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Nhân sự quản lý chủ chốt
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT OF 2020

INTRODUCTION

According to the Asian Development Bank (ADB): 
“Sustainable development is a new type of development 
that integrates production with resource conservation 
and environmental quality enhancement. Sustainable 
development must meet the needs of the present generation 
without prejudice to our ability to meet the needs of future 
generations. “

Since the 1980s, the term “Sustainable Development” has 
become popular and spread in development organizations 
and non-government environments, thereby being widely 
accepted by the global business community.

In particular, in recent years, humankind has faced with 
disturbances and immeasurable consequences from 
climate change, environmental pollution, greenhouse 
effect, ecological imbalance, flash floods, serious 
landslides… The root cause is not only natural disasters 
but also includes human factors. This has raised the 
concerns of governments around the world towards Green 
development and Sustainable Development goals. 

In Vietnam, Sustainable Development has become a cross-
cutting point in State policies and has been integrated in the 
Socio-Economic Development Strategy 2011 - 2020, and the 
Economic Development Plans 2016-2020. The Prime Minister 
also issued the Vietnam Sustainable Development Strategy 
for the period 2011-2020 in Decision No. 432/QD-TTg dated 
April 12, 2012 and the National Action Plan to implement the 
2030 Agenda for sustainable development in Decision No. 
622/QD-TTg dated May 10, 2017, which set out 17 sustainable 
development goals with 115 specific goals.

Be aware of the roles and responsibilities of businesses, 
join hands with the Government in sustainable 
development. Gemadept always integrates economic 

growth goals with the goals of society, the environment 
and interests of stakeholders. This harmonious and 
balanced integration promotes the quality and speed of 
sustainable development of the Company. It can be said 
that sustainable development is a guideline throughout 
Gemadept’s operation.

The Sustainable Development Report 2020 demonstrates 
the Company’s continuous efforts in realizing the 
important goals that have been set out: Business activities 
of Gemadept as well as each subsidiary and affiliates are all 
attached to the responsibility of the Environment - Society 
voluntarily, being managed strictly and methodically in 
accordance with local regulations and recommendations 
as well as international standards.

GENERAL INFORMATION

Gemadept’s Sustainable Development Report 2020 
reflects the activities related to Sustainable Development 
implemented by the Company during the year as well 
as the Company’s long-term strategy towards this goal. 
The report includes contents on Economy - Environment 
- Society that are shared honestly and objectively to the 
market and stakeholders.  

Scope of the Report

The Report includes information of Gemadept and a 
number of subsidiaries, joint ventures and associates. 

Reporting period

From January 1, 2020 to December 31, 2020

SOURCES OF REFERENCE ON SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT REPORT 

• This report is based on the partial reference of 
“Sustainable Reporting Standards (GRI)” - 2016 of the 
Global Reporting Initiative.

• 17 sustainable development goals of the United 
Nations to 2030.

• 17 sustainable development goals of Vietnam to 2030.

• Guidance on the preparation of Sustainable 
Development Report of IFC and State Securities 
Commission.

• Agenda 2030 for Sustainable Development in 
accordance with Decision No. 622/QD-TTg dated 
10/5/2017 of the Prime Minister.

• Circular No. 155/2015/TT-BTC of the Ministry of 
Finance on requiring listed companies to disclose 
information on sustainable development.

PRINCIPLES FOR DETERMINING THE CONTENT OF THE REPORT

RELATED PARTIES CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 › State agencies

 › Shareholders - Investors

 › Customers - Partners

 › Employees

 › Community - Society

 › Subsidiaries & affiliates

 › Climate change, natural disasters happen more and more violently, and climate 
instability has  direct impacts on the sustainable socio-economic development.

 › The need for spiritual and material life has become higher and higher in 
developing countries in general and in Vietnam in particular.

 › The trade wars take place in a complicated way between many countries and 
across many industries - goods.

IMPORTANCE STATUS COMPLETENESS

A
FF

EC
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E 
A

SS
ES

SM
EN

T 
 

A
N

D
 D

EC
IS

IO
N

  
O

F 
RE

LA
TE

D
 P

A
RT

IE
S High

Macro-economic 
effects

Business 
performance 

Professional and 
happy working 
environment for 

employees

Corporate Social 
Responsibility

Issues of environment 
and natural resources

Education and 
training for 

inheritance staffs

Low Anti-corruption
Centralized 

management

Low High

 › The data used in the report is collected from 
the Company and a number of subsidiaries, 
joint ventures - associates.

PRINCIPLES FOR DETERMINING REPORT QUALITY
• Accuracy

• Balance

• Clarity

• Comparability

• Reliability

• Timeliness
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GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

 

STT Bên liên quan
Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua

Năm 2021 Năm 2022

Phải thu khách hàng ngắn hạn

1 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 NQ ĐHĐCĐ  Thường niên 
2022 số 01/NQ/ĐHĐCĐ22-

LHC ngày 22/04/2022

1.397.018.000 1.327.367.000

2
Công ty Cổ phần Khoáng Sản và 
VLXD Lâm Đồng

8.889.322.454

10.286.340.454 1.327.367.000

Trả trước thương mại

1 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 NQ ĐHĐCĐ  Thường niên 
2022 số 01/NQ/ĐHĐCĐ22-

LHC ngày 22/04/2022

15.737.757.331 12.932.544.098

2
Công ty Cổ phần Khoáng Sản và 
VLXD Lâm Đồng

- 4.287.583.658

15.737.757.331 17.220.082.783

Tạm ứng chi phí công trình

1
Ông Lê Văn Quý – Tổng Giám 
đốc NQ ĐHĐCĐ  Thường niên 

2022 số 01/NQ/ĐHĐCĐ22-
LHC ngày 22/04/2022

5.813.146.539 3.573.511.539

2
Ông Kim Ngọc Đảng - Phó Tổng 
Giám đốc đã miễn nhiệm ngày 
01/09/2022

100.000.000 35.216.000

5.913.146.539 3.608.727.539

Cung cấp dịch vụ

1
Công ty Cổ phần Khoáng Sản và 
VLXD Lâm Đồng NQ ĐHĐCĐ  Thường niên 

2022 số 01/NQ/ĐHĐCĐ22-
LHC ngày 22/04/2022

15.547.729.156 4.223.439.662

2 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 1.270.016.346 974.150.925

3
Công ty TNHH Một Thành Viên 
Bê Tông LBM Đắk Nông

1.914.240.909 -

18.731.986.429 5.197.590.587

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT Bên liên quan
Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua

Năm 2021 Năm 2022

Mua hàng và dịch vụ

1
Công ty Cổ phần Khoáng Sản và 
VLXD Lâm Đồng

NQ ĐHĐCĐ  Thường niên 
2022 số 01/NQ/ĐHĐCĐ22-

LHC ngày 22/04/2022

14.368.760.321 18.303.362.422

2 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 9.478.199.499 7.492.563.469

23.846.959.820 25.795.925.891

Mua tài sản

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40
NQ ĐHĐCĐ  Thường niên 

2022 số 01/NQ/ĐHĐCĐ22-
LHC ngày 22/04/2022

- 1.000.000.000

Thanh lý tài sản

Công ty Cổ phần Khoáng Sản và 
VLXD Lâm Đồng

NQ ĐHĐCĐ  Thường niên 
2022 số 01/NQ/ĐHĐCĐ22-

LHC ngày 22/04/2022
454.545.455 180.000.000

Nhận cổ tức

1
Công ty Cổ phần Khoáng Sản và 
VLXD Lâm Đồng

NQ ĐHĐCĐ  Thường niên 
2022 số 01/NQ/ĐHĐCĐ22-

LHC ngày 22/04/2022

16.225.215.000 14.278.189.200

2 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 2.203.200.000 -

18.428.415.000 14.278.189.200

109108



LHC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

• Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, 
người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. 

STT
Tên tổ chức/

cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với Công ty

Thời 
điểm giao 
dịch với 
Công ty 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

1
Công ty CP 
Đầu tư và Xây 
dựng 40 

Ông Lê Đình Hiển 
Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Đầu tư và Xây 
dựng 40

Năm 2022

Ông Lê Đình Hiển có cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 
40 vay với lãi suất 0%: 
• Số dư đầu kỳ: 0 đồng.
• Tổng phát sinh cho vay trong kỳ: 3.060.000.000 đồng.
• Tổng tiền rút về trong kỳ: 1.990.000.000 đồng.
• Số dư cho vay của Ông Lê Đình Hiển cuối kỳ: 

1.070.000.000 đồng.

2
Công ty CP 
Đầu tư và Xây 
dựng 40

Bà Lê Thị Thủy 
Thành viên Ban 
Kiểm soát Công ty 
CP Đầu tư và Xây 
dựng 40

Năm 2022

Bà Lê Thị Thủy có cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 
vay với lãi suất 0%:
• Số dư đầu kỳ: 0 đồng.
• Tổng phát sinh cho vay trong kỳ: 6.150.000.000 đồng.
• Tổng tiền rút về trong kỳ: 0 đồng.
• Số dư cho vay của Bà Lê Thị Thuỷ cuối kỳ: 6.150.000.000 

đồng.

3

Công ty Cổ 
phần Khoáng 
sản và VLXD 
Lâm Đồng

Ông Lê Cao Quang - 
Phó Tổng Giám đốc 
Công ty

Năm 2022

Khoản ứng trước cho Ông Lê Cao Quang liên quan đến việc 
chuyển quyền sử dụng thửa đất số 124, 239, 289, 132, 114, 
127, 126 tại địa chỉ Ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai, để phục vụ việc lắp đặt Trạm trộn Bê 
tông thương phẩm với tổng diện tích 9.129,8m2. 
Số dư tại ngày 31/12/2022: 4.512.000.000 đồng. 

4

Công ty Cổ 
phần Khoáng 
sản và VLXD 
Lâm Đồng

Ông Trần Văn Hiến - 
Phó Tổng Giám đốc

Năm 2022

Khoản ứng trước cho Ông Trần Văn Hiến để làm thủ tục 
chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần 
Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.
Số dư tại ngày 31/12/2022: 4.600.000.000 đồng.

5

Công ty Cổ 
phần Khoáng 
sản và VLXD 
Lâm Đồng

Ông Lê Nam Đồng - 
Phó Tổng Giám đốc 
Công ty

Năm 2022

Khoản ứng trước cho Ông Lê Nam Đồng tại Công ty TNHH 
Hiệp Thành để làm thủ tục chuyển nhượng Quyền sử dụng 
đất cho Công ty. 
Số dư tại ngày 31/12/2022: 6.474.076.000 đồng.

6 Khác

Ông Lê Văn Quý - 
Tổng Giám đốc Tập 
đoàn 
Ông Kim Ngọc Đảng 
- Phó Tổng Giám 
đốc Tập đoàn

Năm 2022

Số dư khoản tạm ứng ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 phục 
vụ cho việc thi công các công trình của Ban Tổng Giám đốc 
như sau: 
Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc Tập đoàn: 3.573.511.539 
đồng.
Ông Kim Ngọc Đảng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn: 
35.216.000 đồng.

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

• Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công 
ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. 

 

STT
Tên Công ty con, Công ty do 
CTNY nắm quyền kiểm soát

Số Nghị  quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 
thông qua

Tổng giá trị 
hàng hoá (Đồng)

Số dư cuối kỳ
(Đồng)

1
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu 
Xây dựng Lâm Đồng (mua)

NQ ĐHĐCĐ  Thường 
niên 2022 số 01/NQ/
ĐHĐCĐ22-LHC ngày 

22/04/2022

24.556.784.255 (4.287.538.685)

2
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 
(mua)

9.173.252.000 (12.932.544.098)

3
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu 
Xây dựng Lâm Đồng (bán)

4.576.429.893 0

4
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 
(bán)

1.052.083.000 1.327.367.000

5
Công ty TNHH MTV Bê tông LBM 
Đắk Nông (bán)

0 0

6
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu 
Xây dựng Lâm Đồng (nhận cổ tức)

14.286.188.200 14.286.188.200

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN 
HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LÀ THÀNH VIÊN 
HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH: Không có.

CÁC GIAO DỊCH KHÁC CỦA CÔNG TY CÓ THỂ MANG LẠI LỢI ÍCH VẬT CHẤT HOẶC PHI 
VẬT CHẤT ĐỐÌ VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC 
ĐIỀU HÀNH: Không có. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Việc quản trị Công ty luôn được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng chú trọng 
hàng đầu và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của 
công ty. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty luôn tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính. Công ty đảm bảo thực hiện công 
bố thông tin đầy đủ, kịp thời, rõ ràng. Ban lãnh đạo không ngừng hoàn thiện bộ máy quản trị phù hợp 
với bản sắc và giá trị cốt lõi  của doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản 
trị cho các thành viên Ban lãnh đạo giúp hoạt động quản trị mang lại hiệu quả cao.  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

127126



LHC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 04 năm 2023
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CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

(0263) 3821 854  - (0263) 3832 542
xdthuyloild@gmail.com

www.lhc.com.vn
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